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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1 

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của  CSGD ĐH, phù hợp với 

mục tiêu của giáo dục ĐH quy định tại Luật giáo dục ĐH 

    Văn bản chính thức phát biểu về tầm nhìn, sứ mạng của CSGD* 

1 H01.01.01.01 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 
Số 34/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 

Quốc hội 

khóa 14 

2 Luật Giáo dục đại học 
Số 08/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 

Quốc hội 

khóa 13 

2 H01.01.01.02  

1 Quyết định ban hành triết lý giáo dục của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 93/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/02/2020 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 15/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 23/01/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Mục tiêu giáo dục Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 17/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/01/2016 
ĐH Sao Đỏ 

    Quyết định ban hành CTĐT* 

3 

 

H01.01.01.03  

 

 

 

     

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Bản mô tả CTĐT* 

4 H01.01.01.04 

1  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020 
Số 413/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Ma trận kỹ năng* 

5 H01.01.01.05 1 Ma trận tích hợp học phần/nội dung học phần với CĐR của CTĐT 
 Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

     Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT trong vòng 5 năm tính đến 

thời điểm đánh giá*  

6 

 

 

 

 

 

H01.01.01.06 

 

    

1 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hưng 

Yên giai đoạn 2011 - 2020 

Số 2394/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 

Tỉnh  

Hưng Yên 

2 
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2011 - 2020 

Số 1531/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2011 

tỉnh  

Bắc Giang 

3 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 

Số 3724/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2021 

Thành phố 

Hà Nội 

4 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Số 680/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2017 

tỉnh  

Bắc Ninh 

5 
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Số 2622/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2013 

tỉnh  

Quảng 

Ninh 

6 
Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

7 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

8 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

    Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT* 

 

 

7 

 

 

 

 

 

H01.01.01.07  

 

    

1 
Công văn về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp 

Số 3943/BGDĐT- 

GDĐH ngày 

31/8/2018 

Bộ 

GD&ĐT 

2 Công văn về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 
Số 2919/BGDĐT- 

GDĐH ngày 

10/7/2017 

Bộ 

GD&ĐT 

3 
Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên  

Số 7324/BGDĐT- 

NGCBQLGD ngày 

08/10/2013 

Bộ 

GD&ĐT 

4 
Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan của Trường Đại học Sao Đỏ 
Năm 2018 ĐH Sao Đỏ 

5 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan hằng năm 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan  

về CTĐT 
“ ĐH Sao Đỏ 

7 Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT “ ĐH Sao Đỏ 

8 Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan “ ĐH Sao Đỏ 

9 
Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành CNDM  

(lần 2)  
“ ĐH Sao Đỏ 



8 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

10 

Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo Trường về việc thông qua 

CTĐT trình độ đại học ngành CNDM đã được điều chỉnh theo  

Kế hoạch 

Năm 2022, 2020, 

2019 

 ĐH Sao 

Đỏ 

    Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa có đề cập đến CTĐT     

 

8 

 

 

  

H01.01.01.08  

 

    

1 
Cổng thông tin học tập trực tuyến SDU Elearing (Ảnh chụp màn hình 

trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

2 
Trang thông tin điện tử của khoa May và Thời trang (Ảnh chụp màn 

hình trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Trang thông tin điện tử của Trường (Ảnh chụp màn hình trang Web 

có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Các báo cáo kết quả KĐCLGD và đối sánh     

9 H01.01.01.09 

1 
Quyết định công nhận Trường Đại học Sao Đỏ đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành 

Số 15/QĐ-

KĐCLGD ngày 

27/01/2023 

CAE-

AVU&C 

2 
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 

Trường ĐH Sao Đỏ - Bộ Công Thương 

Số 68/NQ-

HĐKĐCLGD ngày 

30/12/2022 

CAE-

AVU&C 

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần 

đạt được sau khi hoàn thành CTĐT 

    Văn bản chính thức phát biểu về tầm nhìn, sứ mạng của CSGD 

 

 

 

 
1 

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016  

Bộ 

GD&ĐT 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H02.01.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

    

2 

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ 

GD&ĐT 

3 
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho  

Việt Nam 

Số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 

24/01/2014  

Bộ 

GD&ĐT 

4 Thông tư Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  

Số  03/2014/TT-

BTTTT ngày 

11/3/2014 

Bộ BTTTT 

5 
Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng 

và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-

GDĐH ngày 

22/4/2010 

Bộ 

GD&ĐT 

6 Quyết định ban hành triết lý giáo dục của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 93/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/02/2020 
ĐH Sao Đỏ 

7 
Nghị quyết ban hành chính sách đảm bảo chất lượng Trường ĐH  

Sao Đỏ giai đoạn 2021-2025 

Số 04/QĐ-HĐT 

ngày 18/3/2020 

Hội đồng 

trường 

8 Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 15/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 23/01/2019 
ĐH Sao Đỏ 

9 
Quyết định ban hành  tầm nhìn, sứ mạng, chính sách chất lượng của 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 555/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 29/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

10 Quyết định ban hành CĐR của CTĐT  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

     Bản mô tả/đề cương CTĐT và đề cương môn học/học phần* 

2 H01.01.01.03 

1 CTĐT  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Đề cương chi tiết học phần của CTĐT  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 H01.01.01.04 

1 Bản mô tả CTĐT năm 2022 Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

2 Bản mô tả CTĐT năm 2020 Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

3 Bản mô tả CTĐT năm 2019 Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

      Ma trận kỹ năng* 

4 H02.01.02.02 

1 Ma trận tích hợp học phần/nội dung học phần với CĐR của CTĐT 
 Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Ma trận phương pháp kiểm tra/đánh giá đáp ứng CĐR học phần  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Trang thông tin điện tử của Trường/khoa công bố công khai CĐR của CTĐT* 

5 H02.01.02.03 

1 
Cổng thông tin học tập trực tuyến SDU Elearing (Ảnh chụp màn hình 

trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Trang thông tin điện tử của khoa May và Thời trang (Ảnh chụp màn 

hình trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 

Năm 2023 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 
Trang thông tin điện tử của Trường (Ảnh chụp màn hình trang Web 

có công bố CĐR ngành CNDM) 

Năm 2023 
ĐH Sao Đỏ 

      Tài liệu quảng bá, các bản tin về CTĐT     

6 H02.01.02.04 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT*     

 

7 

 

 

 

H02.01.02.05  

 

    

1 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR, CTĐT Năm 2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan của Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2018 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Phiếu lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan  “ ĐH Sao Đỏ 

5 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của từng bên liên quan về 

CTĐT 
“ ĐH Sao Đỏ 

6 
Báo cáo phân tích kết quả lấy ý kiến phản hồi về CTĐT của từng bên 

liên quan 
“ ĐH Sao Đỏ 

7 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan “ ĐH Sao Đỏ 

8 
Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành CNDM 

 (lần 2)  
“ ĐH Sao Đỏ 

9 
Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo Trường về việc thông qua 

CTĐT trình độ đại học ngành CNDM 
“ 

 ĐH Sao 

Đỏ 



12 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công 

bố công khai 

      Bản mô tả/đề cương CTĐT và đề cương môn học/học phần*     

1 H01.01.01.03 
1 Chương trình đào tạo 

Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Đề cương chi tiết học phần của CTĐT  “ ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1 Bản mô tả CTĐT năm 2022 Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

2 Bản mô tả CTĐT năm 2020 Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

3 Bản mô tả CTĐT năm 2019 Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

      Ma trận kỹ năng* 

3 H03.01.03.01 

1 Ma trận tích hợp học phần/nội dung học phần với CĐR của CTĐT 
 Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Ma trận phương pháp kiểm tra/đánh giá đáp ứng CĐR học phần  
 Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT* 

4 H03.01.03.02 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

2 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu của thị trường lao động tại doanh 

nghiệp + Báo cáo tổng hợp khảo sát nhu cầu thị trường lao động liên 

quan đến CTĐT 

Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

       Biên bản họp/bản góp ý của các bên liên quan, đặc biệt là nhà sử dụng lao động* 

5 H03.01.03.03 

1 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT 

Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT 
Năm 2022, 2 

020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Biên bản về việc điều chỉnh CĐR của CTĐT trình độ ĐH ngành 

CNDM (cấp khoa) 

Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát CĐR của CTĐT* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H03.01.03.04 

1 TTQT xây dựng/điều chỉnh CĐR của CTĐT Năm 2018 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, CTĐT trình độ đại học 
Năm 2021,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản họp triển khai kế hoạch (cấp trường)  “ ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định thành lập các tổ điều chỉnh, biên soạn CTĐT “ ĐH Sao Đỏ 

5 Biên bản họp triển khai kế hoạch (cấp khoa)  “ ĐH Sao Đỏ 

6 Biên bản phân công nhiệm vụ trong tổ điều chỉnh “ ĐH Sao Đỏ 

7 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CĐR “ ĐH Sao Đỏ 

8 Bản dự thảo CĐR “ ĐH Sao Đỏ 

9 Biên bản về việc điều chỉnh CĐR của CTĐT trình độ ĐH ngành “ ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNDM 

10 Bản so sánh CĐR cũ, mới “ ĐH Sao Đỏ 

11 Biên bản họp hội đồng KHCN&ĐT cấp khoa “ ĐH Sao Đỏ 

12 Biên bản họp hội đồng KHCN&ĐT cấp Trường “ ĐH Sao Đỏ 

13 Biên bản về việc xác nhận chỉnh sửa và hoàn thiện CĐR “ ĐH Sao Đỏ 

14 Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo đại học “ ĐH Sao Đỏ 

      Tài liệu quảng bá, các bản tin về CTĐT     

7 H03.01.03.05 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

      Trang thông tin điện tử của Trường/khoa công bố công khai CĐR của CTĐT* 

8 H03.01.03.06 

1 
Cổng thông tin học tập trực tuyến SDU Elearning (Ảnh chụp màn 

hình trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Trang thông tin điện tử của khoa May và Thời trang (Ảnh chụp màn 

hình trang Web có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Trang thông tin điện tử của Trường (Ảnh chụp màn hình trang Web 

có công bố CĐR ngành CNDM) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2 

Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

      
Bản mô tả/đề cương CTĐT và bản mô tả/đề cương môn học/học phần bao gồm các phiên bản cũ và 

mới nhất* 

1 H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020 
Số 413/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      
Bản mô tả/đề cương CTĐT và bản mô tả/đề cương môn học/học 

phần bao gồm các phiên bản cũ và mới nhất* 
    

3 H04.02.01.01 

1 
Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 

22/6/2021 

Bộ 

GD&ĐT 

2 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
TTCP 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ 

GD&ĐT 

      Kế hoạch/báo cáo xây dựng/điều chỉnh Bản mô tả CTĐT được phê duyệt* 

4 H04.02.01.02 

1 Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, CĐR, CTĐT cấp bằng cử nhân, kỹ sư 
Số 89/KH-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch hiệu chỉnh mục tiêu, CTĐT trình độ đại học 
Số 25/KH-ĐHSĐ 

ngày 27/02/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch hiệu chỉnh mục tiêu, CTĐT trình độ đại học 
Số 20/KH-ĐHSĐ 

ngày 25/2/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản họp/bản góp ý lấy ý kiến của các bên liên quan* 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H04.02.01.03 

 

 

 

1 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT: nhà khoa học/quản lý, cán bộ 

quản lý/giảng viên, SV/SV tốt nghiệp 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

6 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của Doanh nghiệp/tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT: doanh nghiệp/tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản họp/tài liệu về hoạt động rà soát CTĐT* 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H04.02.01.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, chương trình, ĐCCT học phần đào tạo 

đại học chính quy 

Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học (cấp trường)  

Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định thành lập các Tổ điều chỉnh, biên soạn CTĐT đại học  
Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Biên bản họp triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

(cấp khoa) 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Biên bản phân công nhiệm vụ trong tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại 

học  

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CĐR, CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 Biên bản Về việc đánh giá CTĐT trình độ đại học  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

8 Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

9 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kế hoạch rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết, giáo trình của khoa 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

11 
Biên bản Về việc điều chỉnh CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành 

CNDM và CĐR 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

12 Biên bản Về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học (lần 1) 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

13 
Báo cáo tình hình tham khảo CTĐT của các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước  

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

14 Báo cáo điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

15 
Bảng so sánh CTĐT trình độ đại học giữa phiên bản 2019 với 2020;  

phiên bản 2020 với 2022 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

16 Biên bản Về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học (lần 2) 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

17 
Biên bản họp hội đồng KH&ĐT cấp khoa lựa chọn tài liệu tham khảo 

học phần  

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

18 Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình) [cấp khoa] 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

19 
Biên bản họp hội đồng KH&ĐT Trường về việc thông qua CTĐT đã 

được điều chỉnh theo Kế hoạch 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

20 Biên bản về việc xác nhận chỉnh sửa và hoàn thiện CTĐT  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

21 
Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình)  

[cấp trường]  

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Tờ rơi, tài liệu quảng bá môn học/học phần, bản tin 

7 H04.02.01.05 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên    
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa 

8 H04.02.01.06 

1 
Trang thông tin điện tử của Trường có đề cập đến CTĐT (Ảnh chụp 

màn hình trang Web có công bố CTĐT)    
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Trang thông tin điện tử của khoa May và Thời trang có đề cập đến 

CTĐT (Ảnh chụp màn hình trang Web có công bố CTĐT) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

      Báo cáo kết quả KĐCLGD và đối sánh 

9 H04.02.01.07 

1 
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 

Trường ĐH Sao Đỏ - Bộ Công Thương 
Năm 2022 

CEA-

AVU&C 

2 
Bảng đối sánh Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục với CTĐT 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

      
Bản mô tả môn học/học phần + Đề cương của tất cả các môn học/học phần trong CTĐT đối với các 

phiên bản trong 5 năm của chu kỳ đánh giá* 

 

 

1 

 

 

H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

H01.01.01.0 3 3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020 
Số 413/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      
Biên bản họp/ý kiến góp ý của các bên liên quan về nội dung, chất 

lượng của các môn học/học phần* 
    

3 H05.02.02.01 

1 Bảng tổng hợp phiếu phản hồi người học về môn học/học phần Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT (GV và NH) 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản họp/tài liệu liên quan đến hoạt động rà soát đề cương môn học/học phần*. 

 

4 

 

 

 

 

H05.02.02.02 

 

H05.02.02.02 

1 
Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, chương trình, ĐCCT học phần đào tạo 

đại học chính quy 

Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết, giáo trình của khoa 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT  
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

4 Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình) [cấp khoa] 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình)  

[cấp trường] 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 Biên bản họp hội đồng KH&ĐT cấp Trường về việc thông qua CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 ĐCCT học phần của một số cơ sở giáo dục đại học trong nước Năm 2019÷2022 ĐH Sao Đỏ 

      Tờ rơi, tài liệu quảng bá môn học/học phần, bản tin 

5 H05.02.02.03 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên    
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa     

6 H05.02.02.04 

1 
Trang thông tin điện tử của Trường có đề cập đến CTĐT (Ảnh chụp 

màn hình trang Web có công bố CTĐT)    
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Trang thông tin điện tử của khoa May và Thời trang có đề cập đến 

CTĐT (Ảnh chụp màn hình trang Web có công bố CTĐT) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

      Bản mô tả CTĐT + ĐCCT đã được phê duyệt chính thức*.     

1 H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020 
Số 413/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3  Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      
Các tài liệu chính thống của CSGD/khoa trong đó có phần công bố về bản mô tả CTĐT/đề cương 

các học phần*  

3 H06.02.03.01 

1 Đề án tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch tuyển sinh  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Thông báo tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Thông báo tuyển sinh đăng trên website Trường  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa có công bố bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần* 

4 H06.02.03.02 

1 
Bản chụp màn hình cổng thông tin học tập trực tuyến trường ĐH Sao 

Đỏ - SDU Elearning (http://elearning.saodo.edu.vn) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bản chụp màn hình bản mô tả CTĐT trên Trang thông tin điện tử  

của Trường 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Bản chụp màn hình bản mô tả CTĐT trên Trang thông tin điện tử  

của khoa 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Bản chụp màn hình cổng thông tin học vụ sinh viên 

(http://daotao.saodo.edu.vn) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 3 

Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

      Bản mô tả CTDH và bản mô tả môn học/học phần* 

1 H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020  
Số 413/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Mô tả CĐR của CTĐT* 

3 H07.03.01.01 

1 Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo đại học 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo đại học 
Số 404/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo đại học 
Số 159/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 03/6/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Ma trận kỹ năng* 

4 H07.03.01.02 1 Ma trận tích hợp học phần - CĐR của CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

      
Góp ý, phản hồi của các bên liên quan (nhà sử dụng lao động, GV, NH, NH đã tốt nghiệp, ...) về 

CTDH* 

5 H07.03.01.03 

1 

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT: nhà khoa học/quản lý; cán bộ 

quản lý/giảng viên; doanh nghiệp/tổ chức xã hội-nghề nghiệp; SV/SV 

tốt nghiệp 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ trong việc thực hiện CTDH*. 

6 H07.03.01.04 

1 Đề án tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch tiến độ đào tạo  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Hồ sơ giảng dạy của GV*     

7 H07.03.01.05 

1 Đề cương chi tiết học phần  
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Đề cương bài giảng  “ ĐH Sao Đỏ 

3 Sổ tay giảng viên “ ĐH Sao Đỏ 

4 Bảng điểm tổng kết học phần của sinh viên  “ ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

      Bản mô tả CTDH, bản mô tả môn học/học phần* 

1 H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 

1 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020  
Số 413/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Ma trận kỹ năng* 

3 H08.03.02.01 1 Ma trận tích hợp học phần với CĐR của CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Sơ đồ/kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ trong việc thực hiện CTDH* 

4 H08.03.02.02 
1 Đề án tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch tiến độ đào tạo Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Tờ rơi, tài liệu quảng bá chương trình, bản tin về khóa học. 

5 H08.03.02.03 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên    
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Góp ý, phản hồi của các bên liên quan* 

6 H08.03.02.04 

1 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT: nhà khoa học/quản lý; cán bộ 

quản lý/giảng viên;  doanh nghiệp/tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

SV/SV tốt nghiệp 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo lấy ý kiến phản hồi sinh viên về môn học/học phần “ ĐH Sao Đỏ 

5 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng 

đào tạo và tình hình việc làm 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về hoạt động hỗ trợ và môi trường làm 

việc: cán bộ viên chức và sinh viên 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH* 

7 H08.03.02.05 

1 
Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, chương trình, đề cương chi tiết học 

phần đào tạo đại học chính quy 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết, giáo trình của khoa 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản về việc điều chỉnh CTĐT  
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương học phần* 

8 H08.03.02.06 

1 Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình) [cấp khoa] 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình)  

[cấp trường] 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Biên bản họp hội đồng KH&ĐT Trường về việc thông qua CTĐT 

trình độ đại học ngành CNDM đã được điều chỉnh theo Kế hoạch  

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

      Bản mô tả CTDH và bản mô tả môn học/học phần* 

 

1 

 

 

 

 

 

H01.01.01.03 

 

 

 

H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 H01.01.01.04 

1 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Số 425/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2020  
Số 413/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 28/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Số 276/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 12/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Tờ rơi, tài liệu quảng bá chương trình, bản tin về khóa học 

3 H09.03.03.01 

1 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay sinh viên    
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Cuốn thông tin giới thiệu về Nhà trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Trang thông tin điện tử của CSGD/khoa có công bố bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần* 

 

4 

 

 

 

 

H09.03.03.02 

 

 

 

1 
Bản chụp màn hình cổng thông tin học tập trực tuyến trường ĐH Sao 

Đỏ - SDU Elearning (http://elearning.saodo.edu.vn) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bản chụp màn hình bản mô tả CTĐT trên Trang thông tin điện tử 

 của Trường 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Bản chụp màn hình bản mô tả CTĐT trên Trang thông tin điện tử 

 của khoa 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Bản chụp màn hình cổng thông tin học vụ sinh viên 

(http://daotao.saodo.edu.vn) 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Kế hoạch thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ trong việc thực hiện CTDH* 

5 H09.03.03.03 
1 Đề án tuyển sinh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch tiến độ đào tạo Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

      Ma trận kỹ năng*     

6 H09.03.03.04 1 Ma trận tích hợp học phần với CĐR của CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Góp ý, phản hồi của các bên liên quan 

 

 

7 

 

 

 

 

 

H09.03.03.05 

 

 

 

1 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi về CTĐT: nhà khoa học/quản lý; cán bộ 

quản lý/giảng viên; doanh nghiệp/tổ chức xã hội-nghề nghiệp; SV/SV 

tốt nghiệp 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát, điều chỉnh CTDH* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, chương trình, ĐCCT học phần đào tạo 

đại học chính quy 

Năm 2021, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ  

đại học (cấp trường) 
“ ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định thành lập các Tổ điều chỉnh, biên soạn CTĐT đại học  “ ĐH Sao Đỏ 

4 Biên bản họp triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT (cấp khoa) “ ĐH Sao Đỏ 

5 Biên bản phân công nhiệm vụ trong tổ điều chỉnh CTĐT “ ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H09.03.03.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CĐR, CTĐT 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 Biên bản Về việc đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành CN dệt, may “ ĐH Sao Đỏ 

8 Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT “ ĐH Sao Đỏ 

9 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CTĐT  “ ĐH Sao Đỏ 

10 Kế hoạch rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết, giáo trình của khoa  “ ĐH Sao Đỏ 

11 
Biên bản về việc điều chỉnh CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành 

CN dệt, may và CĐR 
“ ĐH Sao Đỏ 

12 Biên bản Về việc điều chỉnh CTĐT (lần 1) “ ĐH Sao Đỏ 

13 
Báo cáo tình hình tham khảo CTĐT của các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước  
“ ĐH Sao Đỏ 

14 Báo cáo điều chỉnh CTĐT “ ĐH Sao Đỏ 

15 
Bảng so sánh CTĐT trình độ đại học giữa phiên bản 2019 với 2020,  

phiên bản 2020 với 2022 
“ ĐH Sao Đỏ 

16 Biên bản Về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học (lần 2)  “ ĐH Sao Đỏ 

17 
Biên bản họp hội đồng KH&ĐT cấp khoa lựa chọn tài liệu tham khảo 

học phần   
“ ĐH Sao Đỏ 

18 Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình) [cấp khoa] “ ĐH Sao Đỏ 

19 

Biên bản họp hội đồng KH&ĐT cấp Trường về việc thông qua CTĐT 

trình độ đại học ngành CN dệt, may đã được điều chỉnh theo Kế 

hoạch 

“ ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 
20 Biên bản về việc xác nhận chỉnh sửa và hoàn thiện CTĐT  

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

21 
Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình)  

[cấp trường] 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương học phần* 

9 H09.03.03.07 

1 Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình) [cấp khoa] 
Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản nghiệm thu CTĐT (đề cương chi tiết, giáo trình)  

[cấp trường] 

Năm 2022, 

 2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

      Các báo cáo về KĐCLGD và đối sánh 

10 H09.03.03.08 

1 
Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục Trường ĐH Sao Đỏ - Bộ Công Thương 
Năm 2022 

CEA-

AVU&C 

2 
Bảng đối sánh Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục với CTĐT  
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

      
Tài liệu quy định/hướng dẫn việc xây dựng CTDH trong đó nêu rõ yêu cầu, bố cục, cấu trúc của 

CTDH*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
TTCP 

2 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-

GDĐH ngày 

22/4/2010 

Bộ 

GD&ĐT 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

11 

 

 

 

 

 

 

H09.03.03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm 

định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ 

GD&ĐT 

4 

Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học 

Số 22/2017/TT-

BGDĐT ngày 

06/9/2017 

Bộ 

GD&ĐT 

5 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT 
Số 514/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 29/12/2021  
ĐH Sao Đỏ 

6 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT 
Số 529/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 29/12/2017  
ĐH Sao Đỏ 

7 TTQT Xây dựng/điều chỉnh CTĐT Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

8 TTQT Xây dựng/điều chỉnh ĐCCT học phần Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

9 
TTQT biên soạn, điều chỉnh CTĐT, giáo trình, đề cương chi tiết học 

phần các ngành học 

TT/7.3/P.ĐT, ngày 

17/01/2018 
ĐH Sao Đỏ 

TIÊU CHUẨN 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

    Văn bản chính thức của CSGD có đề cập đến triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục* 

 

1 

 

 

 

H10.04.01.01 

 

 

1 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Sao Đỏ giai đoạn 2021 – 

2025, tầm nhìn 2030 

Số 10/NQ-HĐT 

ngày 10/9/2021, Số 

23/NQ-HĐT ngày 

19/8/2023 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

  
2 Quyết định ban hành triết lý giáo dục Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 93/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/02/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về Triết lý giáo 

dục của Trường Đại học Sao Đỏ 
Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

4 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Sao Đỏ giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn đến 2025 

Số 17/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/01/2016 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về Chiến lược 

phát triển trường ĐH Sao Đỏ 

Năm 2023, 2021, 

2016 
ĐH Sao Đỏ 

    Trang thông tin điện tử của CSGD có đề cập đến triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục* 

2 H10.04.01.02 

1 
Ảnh chụp màn hình triết lý giáo dục của trường được công bố trên 

Website của Trường 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp màn hình Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục của 

trường được công bố trên Website của khoa 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Ảnh chụp triết lý giáo dục tại sảnh nhà B1, giảng đường A Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Ảnh chụp màn hình phổ biến triết lý giáo dục Trường Đại học Sao Đỏ 

trên trang thư nội bộ egov.saodo.edu.vn 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

     Kế hoạch/tài liệu liên quan đến việc giới thiệu/phổ biến triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục* 

3 H10.04.01.03 1 Thông báo phổ biến triết lý giáo dục của Trường Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản các buổi họp/hội nghị của Trường, khoa 
Năm 2023, 2021, 

2020 
ĐH Sao Đỏ 

4 H01.01.01.03 

1 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 09/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành + CTĐT + ĐCCT năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 H10.04.01.04 

1 
Báo cáo, hình ảnh minh chứng hoạt động của các hội/đội nhóm về thể 

thao của khoa  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 

Báo cáo hằng quý +  hình ảnh minh chứng hoạt động các câu lạc bộ, 

các hoạt động ngoại khóa của Đoàn Thanh niên Trường, của Liên Chi 

đoàn Khoa May và Thời trang 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo hoạt động phong trào thanh niên hè  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

    
Minh chứng về các hoạt động giảng dạy và học tập để đảm bảo chất lượng chẳng hạn như: dự án, thực 

tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp* 

1 H01.01.01.03 1 Đề cương chi tiết học phần CTĐT trình độ đại học 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H11.04.02.01 2  Đề cương bài giảng trong CTĐT trình độ đại học 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 H11.04.02.02 
1 Quyết định cử SV đi thực tập, trải nghiệm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Tài liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập để 

đạt được CĐR* 

4 H11.04.02.03 

1 Ảnh chụp màn hình truy cập trang web học tập trực tuyến Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Ảnh chụp màn hình tra cứu tài nguyên trên thư viện số Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Ảnh chụp Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến" của 

các trường ĐH 
Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

4 Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên năm học của Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 
Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên theo năm học của khoa May và Thời 

trang 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 Kế hoạch bồi dưỡng các chuyên đề theo năm học  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 Kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy trực tuyến 
Số 83/KH-ĐHSĐ 

ngày 14/8/2020 
ĐH Sao Đỏ 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

H11.04.02.04 

 

 

 

 

1 
Bảng tổng hợp + QĐ công nhận kết quả Hội thi "Sáng tạo KH&CN"  

có NH của CTĐT 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp + QĐ công nhận đề tài KHCN của NH theo học 

CTĐT  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Bảng đối sánh loại hình NH nghiên cứu khoa học với NH cùng ngành 

trong trường và ngoài trường giai đoạn 2019÷2023 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Bảng tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên 

quan CTĐT (có nội dung liên quan đến dạy và học để đạt được CĐR) 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

  
5 

Báo cáo tổng kết năm học của khoa quản lý CTĐT có nội dung đánh 

giá về các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H11.04.02.05 

1 
Kế hoạch tổ chức xếp loại giảng viên và hội thi giảng viên dạy giỏi 

năm học 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ công nhận giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản dự giờ của bộ môn tham gia giảng dạy CTĐT Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H11.04.02.06 1 Biên bản seminar/hội thảo của bộ môn tham gia giảng dạy CTĐT  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H11.04.02.07 

1 
Tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến của DN về CTĐT và nhu cầu tuyển 

dụng nhân lực 

Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Biên bản Hội nghị đối thoại giữa đại biểu sinh viên với đại diện lãnh 

đạo Nhà trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H11.04.02.08 1 Tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hài lòng của GV, NH về CTĐT 
Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

    Bản mô tả CTĐT/môn học/học phần* 

1 H01.01.01.03 1 Quyết định ban hành + CTĐT + Đề cương chi tiết ngành CN dệt, may 
Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 H01.01.01.04 1 Quyết định ban hành + Bản mô tả CTĐT  
Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Minh chứng về các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập chẳng hạn như dự án, thực tập, thực 

hành, thực tế tại doanh nghiệp* 

3 H12.04.03.01 

1 QĐ cử NH đi thực tập tại các doanh nghiệp Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp + QĐ công nhận đề tài KHCN của sinh viên khoa  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Bảng tổng hợp + QĐ công nhận kết quả Hội thi "Sáng tạo KHCN" 

của SV khoa  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Bảng đối sánh loại hình nghiên cứu khoa học của NH so với NH cùng 

ngành của các trường khác 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 
Bảng tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên quan 

CTĐT (có nội dung liên quan đến dạy và học để đạt được CDR) 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

6 
Bảng tổng hợp + các bài báo, báo cáo khoa học của giảng viên tham 

gia giảng dạy CTĐT  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

7 Báo cáo tổng kết năm học của khoa quản lý CTĐT  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 H12.04.03.02 1  Đề cương bài giảng của giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT  
Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Cổng thông tin học tập trực tuyến  

5 H12.04.03.03  

1 
Ảnh chụp NH truy cập slide, bài giảng, giáo trình học tập trên Cổng 

thông tin học tập trực tuyến SDU elearning 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp màn hình truy cập trang web học tập trực tuyến SDU 

elearning 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Nguồn tư liệu, sách báo, phim ảnh phục vụ hoạt động dạy và học* 

6 H12.04.03.04 

1 Danh mục sách, giáo trình tham khảo của CTĐT tại thư viện Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Tư liệu, sách, báo, phim ảnh phục vụ hoạt động dạy và học CTĐT  Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H12.04.03.05 

1 Biên bản dự giờ của bộ môn tham gia giảng dạy CTĐT  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản seminar/hội thảo của bộ môn tham gia giảng dạy CTĐT  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào 

tạo khóa học 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Bảng đối sánh kết quả lấy ý kiến phản hồi của các sinh viên về chất 

lượng đào tạo khóa học  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5 

Đánh giá kết quả học tập của người học  

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

    
Văn bản/tài liệu hướng dẫn/quy định về quy trình thi, kiểm tra, đánh giá NH bao gồm: quá trình đào 

tạo, thi/chấm luận văn tốt nghiệp* 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

H13.05.01.01 

 

 

1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 

Số 562/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

22/12/2023 

ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 

Số 151/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

11/4/2023 

ĐH Sao Đỏ 

3 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo  
Số 11/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/1/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo  
Số 517/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/11/2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo  
Số 408/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 5/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 H13.05.01.02 

1 
QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 152/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

4 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/8/2016 
ĐH Sao Đỏ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

H13.05.01.03 

 

 

 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 535/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên 
Số 436/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2015 
ĐH Sao Đỏ 

4 H13.05.01.04 

1 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 536/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 475/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

5 H13.05.01.05 

1 
HDCV thiết kế, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học  

HD/8.3.4/QLCL 

ngày 01/8/2021 

2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 TTQT Thanh tra thi/kiểm tra môn học/học phần và quản lý điểm 

TT/7.3.1/TT,KT

&ĐBCL 

ngày15/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 

 

6 

 

 

 

H13.05.01.06 

 

 

1 Quy định thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2021 
Số 116/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/3/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2020 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 19/6/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 
3 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2018 

Số 383/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 20/8/2018 
ĐH Sao Đỏ 

7 H13.05.01.07 1 Quy trình đăng ký, phê duyệt và đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp  
QT/8.2/QLCL 

ngày 30/12/2020 
ĐH Sao Đỏ 

8 H13.05.01.08 1 Kế hoạch tổ chức ''Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên'' Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H13.05.01.09 1 Sổ tay sinh viên  
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả CTĐT/đề cương chi tiết các môn học/học phần* 

10 H01.01.01.03 1 Đề cương chi tiết các môn học/học phần 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

    
Bảng tiêu chí đánh giá/thang điểm/mẫu phiếu đánh giá khóa học/môn học, đề tài/dự án, luận văn, luận 

án, bài thi định kỳ/cuối kỳ/cuối khóa* 

11 H13.05.01.10 

1 Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Phiếu chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Cấu trúc đề thi kết thúc học phần bằng hình thức trắc nghiệm khách 

quan trên máy tính  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Văn bản thể hiện quy trình thi, kiểm tra, đánh giá NH,… được rà soát, điều chỉnh 

12 H13.05.01.11 1 
Kế hoạch biên soạn, hiệu chỉnh ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

năm học 2022 - 2023 

Số 90/KH-ĐHSĐ 

ngày 05/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Kế hoạch biên soạn, hiệu chỉnh ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

năm học 2021 - 2022 

Số 86/KH-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Kế hoạch biên soạn, hiệu chỉnh ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

năm học 2020 - 2021 

Số 170/KH-

ĐHSĐ ngày 

01/12/2020 

ĐH Sao Đỏ 

4 
Kế hoạch biên soạn, hiệu chỉnh ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

năm học 2019 - 2020 

Số 292/KH-

ĐHSĐ ngày 

04/12/2015 

ĐH Sao Đỏ 

13 H13.05.01.12 

1 
Thông báo về hiệu chỉnh đề cương chi tiết, ngân hàng câu hỏi và đề 

thi kết thúc học phần năm học 2019 - 2020 

Số 61/TB-ĐHSĐ 

ngày 21/6/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc học phần, đánh giá đồ án/khóa luận 

tốt nghiệp trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 

Số 51/TB-ĐHSĐ 

ngày 27/5/2021 
ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

    Quy định đào tạo/thi, kiểm tra, đánh giá* 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

H14.05.02.01 

 

 

 

 

1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 562/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/12/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 151/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 11/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/1/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 517/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/11/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 408/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 5/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 H14.05.02.02 

1 
QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 152/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế  đào tạo trình độ đại học Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/8/2016 
ĐH Sao Đỏ 

3 H14.05.02.03 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 535/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên 
Số 436/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2015 
ĐH Sao Đỏ 

4 H14.05.02.04 

1 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 536/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 475/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 H14.05.02.05 

1 
HDCV thiết kế, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học  

HD/8.3.4/QLCL 

ngày 01/8/2021 

2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 TTQT Thanh tra thi/kiểm tra môn học/học phần và quản lý điểm 

TT/7.3.1/TT,KT

&ĐBCL 

ngày15/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 

    
Mẫu phiếu/bản rubrics đánh giá khóa học/môn học, học phần/đề tài/dự án/luận văn, luận án/bài thi 

cuối kỳ/cuối khóa 

 

6 

 

H14.05.02.06 

1 Quy định thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2021 
Số 116/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/3/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2020 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 19/6/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2018 
Số 383/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 20/8/2018 
ĐH Sao Đỏ 

4 Phiếu đánh giá đồ án khóa/khóa luận tốt nghiệp  Năm 2022 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

5 
Cấu trúc đề thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính do các khoa  

đề xuất. 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H14.05.02.07 

1 Quy trình đăng ký, phê duyệt và đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp  
QT/8.2/QLCL 

ngày 30/12/2020 
ĐH Sao Đỏ 

2 Danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H14.05.02.08 1 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và giao đề tài khóa luận 

tốt nghiệp cho sinh viên DK10 

Số 706/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

28/12/2022  

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và giao đề tài khóa luận 

tốt nghiệp cho sinh viên DK9 

Số 94/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 21/02/2022  

ĐH Sao Đỏ 

3 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và giao đề tài khóa luận 

tốt nghiệp cho sinh viên DK8 

Số 12/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/01/2021  

ĐH Sao Đỏ 

4 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và giao đề tài khóa luận 

tốt nghiệp cho sinh viên DK7 

Số 107/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

05/3/2020  

ĐH Sao Đỏ 

5 
Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và giao đề tài khóa luận 

tốt nghiệp cho sinh viên DK6 

Số 36/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/2/2019  

ĐH Sao Đỏ 

6 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK10 

Số 210/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 18/5/2023 
ĐH Sao Đỏ 

  7 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK9 

Số 216/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/5/2022 
ĐH Sao Đỏ 

  8 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK8 

Số 201/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 03/6/2021 
ĐH Sao Đỏ 

  9 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK7 

Số 206/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/6/2020 
ĐH Sao Đỏ 

  10 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK6 

Số 135/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 21/5/2021 
ĐH Sao Đỏ 

    Sổ tay sinh viên*     

9 H14.05.02.09 

1 Sổ tay sinh viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản sinh hoạt lớp đầu khoá Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Trang thông tin điện tử của CSGD có các quy định về đánh giá* 

10 H14.05.02.10 

1 Ảnh chụp màn hình CTĐT treo trên website của Trường  
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp account cá nhân của sinh viên có nội dung quy định kiểm 

tra, đánh giá 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Ảnh chụp website của Trường có nội dung quy định kiểm tra, 

 đánh giá 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

11 H14.05.02.11 1 Kế hoạch tổ chức ''Tuần sinh hoạt công dân - SV'' Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Đề cương các môn học, học phần 

12 H01.01.01.03 1 Đề cương chi tiết các môn học/học phần 
Năm 2019, 2020, 

2022 
ĐH Sao Đỏ 

13 H14.05.02.12 1 Sổ theo dõi thời hạn giải quyết các yêu cầu của sinh viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

    Các phương pháp đánh giá kết quả học tập có trong các văn bản/tài liệu 

1 H01.01.01.03 1 Đề cương chi tiết các môn học/học phần 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 H15.05.03.01 1 Bảng thống kê phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần trong CTĐT 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Quy định thi, kiểm tra/đánh giá* 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

H15.05.03.02 

 

 

 

1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 562/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/12/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 151/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 11/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/1/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 517/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/11/2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 408/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 5/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

4 H15.05.03.03 

1 
QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 152/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế  đào tạo trình độ đại học Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/8/2016 
ĐH Sao Đỏ 

5 H15.05.03.04 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 535/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 475/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên 
Số 436/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2015 
ĐH Sao Đỏ 

6 H15.05.03.05 

1 Quy định thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2021 
Số 116/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/3/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2020 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 19/6/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2018 
Số 383/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 20/8/2018 
ĐH Sao Đỏ 

    Sổ tay sinh viên và Trang thông tin điện tử của CSGD 

7 H15.05.03.06 

1 Sổ tay sinh viên 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp account cá nhân của sinh viên có nội dung quy định kiểm 

tra đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Ảnh chụp website của trường có nội dung quy định thi, kiểm tra, đánh 

giá và phản hồi kết quả đánh giá  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 

 

 

 

 

 

H15.05.03.07 

 

 

1 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK10 

Số 210/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 18/5/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK9 

Số 216/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/5/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK8 

Số 201/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 03/6/2021 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

4 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK7 

Số 206/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/6/2020 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận  

tốt nghiệp cho sinh viên DK6 

Số 135/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 21/5/2021 
ĐH Sao Đỏ 

6 Phiếu đánh giá đồ án khóa/khóa luận tốt nghiệp  Năm 2022÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

7 Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    

Các văn bản/tài liệu tổng kết, sơ kết về hiệu quả tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá được áp 

dụng trong các học phần/môn học/CTĐT*; Các tài liệu phân tích kết quả học tập của NH và đề xuất 

điều chỉnh đề thi* 

9 H15.05.03.08 

1 Quy trình phân tích phổ điểm đánh giá kết quả học tập của người học 
QT/8.3.4/QLCL 

ngày 15/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản Họp phân tích chất lượng học kỳ (đánh giá hiệu quả tổ hợp 

các phương pháp kiểm tra đánh giá)  
Năm 2019 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

  3 Báo cáo tổng kết năm học Năm 2019 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

      
Dữ liệu về kết quả chấm thi, phúc khảo, phúc tra bài 

thi/kiểm tra* 
    

10 H15.05.03.9 1 
Báo cáo thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo của Trường  

theo quý/năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Ý kiến phản hồi của GV, NH, NH đã tốt nghiệp và cán bộ quản lý chương trình* 

11 H15.05.03.10 1 
Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động của 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 517/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

06/10/2022  

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động của 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 452/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

29/10/2018  

ĐH Sao Đỏ 

12 H15.05.03.11 1 

Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

học phần, CTĐT (mức hài lòng về phương pháp kiểm tra, đánh giá 

NH) 

Năm 2019, 2020, 

2022 
ĐH Sao Đỏ 

13 H15.05.03.12 1 
Biên bản Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu 

sinh viên  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập  

    Các văn bản quy định về thi, kiểm tra, đánh giá* 

1 H16.05.04.01 

1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 562/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/12/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 151/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 11/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/1/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 517/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/11/2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Số 408/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 5/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 H16.05.04.02 1 
QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 152/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 Quy chế  đào tạo trình độ đại học Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/8/2016 
ĐH Sao Đỏ 

3 H16.05.04.03 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/12/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 535/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 6/09/2016 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên 
Số 436/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2015 
ĐH Sao Đỏ 

4 H16.05.04.04 

1 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 536/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế tổ chức thi sinh viên giỏi các cấp 
Số 475/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 6/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

5 H16.05.04.05 

1 
HDCV thiết kế, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học  

HD/8.3.4/QLCL 

ngày 01/8/2021 

2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 TTQT Thanh tra thi/kiểm tra môn học/học phần và quản lý điểm 

TT/7.3.1/TT,KT

&ĐBCL 

ngày15/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 H16.05.04.06 

Các văn bản/tài liệu tổng kết, sơ kết sau mỗi kỳ học/năm học* 

1 
Ảnh chụp account cá nhân của SV có nội dung quy định kiểm tra 

đánh giá và phản hồi kết quả 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp website của Trường có nội dung quy định kiểm tra đánh giá 

và phản hồi kết quả 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Quy trình phân tích phổ điểm đánh giá kết quả học tập của người học 
QT/8.3.4/QLCL 

ngày 15/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Biên bản Họp phân tích chất lượng học kỳ (đánh giá thông tin phản 

hồi kết quả đánh giá giúp NH cải thiện việc học tập)  
Năm 2019 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

4 

Biên bản họp khoa tổng kết công tác quý; Báo cáo tổng kết năm học 

(đánh giá công tác thông tin phản hồi kết quả đánh giá giúp NH cải 

thiện việc học tập) 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H16.05.04.07 

1 Kế hoạch tổ chức ''Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên'' Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản sinh hoạt lớp đầu khoá Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Ý kiến phản hồi của NH, NH đã tốt nghiệp thông qua nhiều hình thức khác nhau*. 

8 H16.05.04.08 1 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về CTĐT 

(trích báo cáo tiêu chí phản hồi kết quả học tập) 

Năm 2019, 2020, 

2022 
ĐH Sao Đỏ 

9 H16.05.04.09 1 
Biên bản Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu 

sinh viên  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

10 H16.05.04.10 
1 

Biên bản họp lớp/sinh hoạt lớp về phân tích kết quả học tập và hình 

thức kiểm tra đánh giá Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng điểm kết thúc học phần 

11 H16.05.04.11 

1 

Báo cáo lấy ý kiến của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 

khóa học (trích ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp kiểm 

tra đánh giá học phần) 

Năm 2022 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 

Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của người học tốt nghiệp về chất 

lượng đào tạo khóa học (trích ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp 

về kiểm tra đánh giá học phần) 

Năm 2022 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng điểm tổng kết học kỳ/năm học/khóa học của sinh viên  Năm 2019, 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Hình thức thông báo kết quả đánh giá tới NH (thông báo, bảng điểm, tài khoản). 

12 H16.05.04.12 
1 Ảnh chụp account của sinh viên để tra cứu thông tin cá nhân Năm 2019 ÷ 2021 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp Năm 2022 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

13 H16.05.04.13 
1 Mục tiêu chất lượng của khoa May và Thời trang Năm  2019 ÷2022 ĐH Sao Đỏ 

2 Hồ sơ cải thiện kết quả học tập của sinh viên  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

    Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập* 

 

 

 

1 

 

 

 

H17.05.05.01 

 

 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/12/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 

Số 535/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

12/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 6/09/2016 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên 
Số 436/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2015 
ĐH Sao Đỏ 

2 H17.05.05.02 

1 
HDCV thiết kế, sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học  

HD/8.3.4/QLCL 

ngày 01/8/2021 

2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 TTQT Thanh tra thi/kiểm tra môn học/học phần và quản lý điểm 

TT/7.3.1/TT,KT

&ĐBCL 

ngày15/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 

    Sổ tay sinh viên 

3 H17.05.05.03   Sổ tay sinh viên 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

    Trang thông tin điện tử của CSGD có thông tin về việc khiếu nại* 

4 H17.05.05.04 

1 
Ảnh chụp account của sinh viên có nội dung quy định thi khiếu nại 

kết quả học tập 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Ảnh chụp website của Trường có nội dung quy định thi khiếu nại kết 

quả học tập 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của NH* 

5 H17.05.05.05 

1 
Biên bản Họp phân tích chất lượng học kỳ (đánh giá kết quả thực hiện 

giải quyết khiếu nại, phúc khảo của người học)  
Năm 2019 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

2 

Biên bản họp khoa tổng kết công tác quý; Báo cáo tổng kết năm học 

(đánh giá kết quả thực hiện giải quyết khiếu nại, phúc khảo của người 

học) 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 H17.05.05.06 

1 Giấy đề nghị chỉnh sửa điểm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản chỉnh sửa điểm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng điểm thi kết thúc MH/HP Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H17.05.05.07 1 Sổ theo dõi thời hạn giải quyết các yêu cầu của sinh viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H17.05.05.08 1 
Thống kê tỷ lệ bài thi xin phúc khảo, phúc tra, tỷ lệ thay đổi điểm, 

nguyên nhân thay đổi điểm sau phúc khảo 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H17.05.05.09 1 Danh sách sinh viên đề nghị chỉnh sửa điểm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 H17.05.05.10 1 
Báo cáo thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo của Trường theo 

quý/năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6 

 Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và 

cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    
Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV*; Phân tích nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng của đội ngũ 

GV, NCV* 

1 H18.06.01.01 

1 Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 
Số 17/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/01/2016 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Sao Đỏ giai đoạn 

2021 - 2025 

Số 10/NQ-HĐT 

ngày 10/9/2021 
ĐH Sao Đỏ 

    Kế hoạch chiến lược của CSGD/khoa* 

2 H18.06.01.02 1 Kế hoạch chiến lược phát triển của khoa May và Thời Trang Năm 2023, 2019 ĐH Sao Đỏ 

    Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, NCV* 

3 H18.06.01.03 

1 Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên năm học của Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên theo năm học của khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch bồi dưỡng các chuyên đề theo năm học  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Các chính sách về nhân sự 

4 H18.06.01.04 1 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức 
Năm 2021,  

2018, 2015 
ĐH Sao Đỏ 

5 H18.06.01.05 1 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Năm 2022, 2021, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 H18.06.01.06 1 Quy chế thi đua, khen thưởng 
Năm 2021,  

2018, 2015 
ĐH Sao Đỏ 

7 H18.06.01.07 1 Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ Năm 2022, 2018 ĐH Sao Đỏ 

8 H18.06.01.08 1 
Quyết định quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ Bộ 

Công Thương 

Số 4056/QĐ-BCT 

ngày 26/10/2018 

Bộ Công 

Thương 

9 H18.06.01.09 

1 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Số 29/2012/NĐ-CP Chính phủ 

2 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Số 115/2020/NĐ-CP Chính phủ 

10 
H18.06.01.10 

Bản mô tả vị trí việc làm của GV, NCV 

  1 Đề án vị trí việc làm  Năm 2017 ĐH Sao Đỏ 

11 H18.06.01.11 1 Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của viên chức Năm 2021, 2016 ĐH Sao Đỏ 

12 H18.06.01.12 

Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của GV, NCV* 

1 
Bảng thống kê độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên 

khoa May và Thời trang 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của GV, NCV* 

1 H19.06.02.01 1 
Bảng thống kê độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên 

khoa May và Thời trang 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 H19.06.02.02 
Số liệu về tổng số GV, NH trong chu kỳ đánh giá 

1 Bảng tổng hợp số lượng người học ngành CN Dệt, may Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Văn bản quy định về chế độ/định mức làm việc của GV, NCV 

3 H19.06.02.03 

1 
Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục  

đại học 

Số 20/2020/TT-

BGDĐT ngày 

27/7/2020 

Bộ 

GD&ĐT 

2 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

Số 47/2014/TT-

BGDĐT ngày 

31/12/2014 

Bộ 

GD&ĐT 

    Bảng phân công khối lượng giảng dạy/NCKH hằng năm 

4 H19.06.02.04 1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Năm 2023, 2022, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Bảng thống kê khối lượng công việc thực hiện của từng cá nhân 

5 H19.06.02.05 1 Bảng tổng hợp giờ giảng, giờ NCKH, giờ công việc khác hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H19.06.02.06 1 Tiêu chí xếp loại thi đua của khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H19.06.02.07 1 Quy định đánh giá, xếp loại viên chức Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

8 H19.06.02.08 1 
Quy định xếp loại giảng viên và xét danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp 

cơ sở 

Năm 2023, 2021, 

2019, 2018 
ĐH Sao Đỏ 

9 H19.06.02.09 1 Thống kê kết quả giảng dạy các học phần do khoa quản lý hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Dữ liệu hoặc kết quả về các nghiên cứu và công bố* 

10 H19.06.02.10 1 Bảng tổng hợp thống kê công trình khoa học hằng năm của GV Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Bảng thống kê các hoạt động NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm của đội ngũ GV, NCV* 

11 H19.06.02.11 1 Quy chế thi đua khen thưởng Năm  2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

12 H19.06.02.12 1 Quy định về hoạt động cộng đồng Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

    Bảng đánh giá thi đua khen thưởng/đánh giá mức độ hoàn thành công việc của GV, NCV 

13 H19.06.02.13 1 Bảng tính thu nhập bổ sung hằng tháng khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

14 H19.06.02.14 1 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí  6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 

    Tiêu chí lựa chọn, quy trình tuyển dụng* 

1 H20.06.03.01 1 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Số 115/2020/NĐ-

CP ngày 

25/9/2020 

Chính phủ 

2 H20.06.03.02 

1 Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp và công tác cán bộ của Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 229/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/5/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế tuyển dụng, hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm vào 

ngạch viên chức của Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 511/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/12/2018 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 Quy chế tuyển dụng viên chức 
Số 368/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 13/9/2018 
ĐH Sao Đỏ 

3 H20.06.03.03 

Tài liệu/văn bản quy định về phát triển đội ngũ GV, NCV* 

1 
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác  

cán bộ 
Năm 2022, 2018 ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả vị trí công việc* 

4 H20.06.03.04 1 Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 
Số 4981/QĐ-BCT 

ngày 29/12/2017 

Bộ Công 

Thương 

    Danh sách giáo viên, NCV được bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh giá* 

5 H20.06.03.05 1 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H20.06.03.06 1 Biên bản làm việc của thanh tra Bộ Nội vụ Ngày 30/10/2019 Bộ Nội vụ 

7 H20.06.03.07 1 
Kết luận kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm của Bộ  

Công Thương 
Năm 2018 

Bộ Công 

Thương 

 Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá 

    Tài liệu/văn bản quy định về phát triển đội ngũ GV, NCV *; Bản mô tả vị trí công việc của GV, NCV* 

1 H21.06.04.01 1 
Quy định tiêu chuẩn và khung năng lực các chức danh nghề nghiệp 

trong Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

26/10/2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 H21.06.04.02 1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Năm 2023, 2021, 

2019; 2018 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Hồ sơ năng lực của GV, NCV* 

3 H21.06.04.03 1 
Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên chính  

(hạng 2) 
Năm 2023, 2020 

Bộ Công 

Thương 

4 H21.06.04.04 1 Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng 3) Năm 2023, 2019 ĐH Sao Đỏ 

5 H21.06.04.05 1 Danh sách các công trình khoa học của giảng viên khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H21.06.04.06 1 Báo cáo hoạt động của Công đoàn hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H21.06.04.07 1 Hồ sơ dự giờ của giảng viên khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H21.06.04.08 1 
Quy định xếp loại giảng viên và xét danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp 

cơ sở 

Năm 2023,  

2021, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

9 H21.06.04.09 1 Bảng tính thu nhập bổ sung hằng tháng của khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 

  

H21.06.04.10 

  

1 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá kỹ năng thực hành, thực 

nghiệm và ngoại ngữ của giảng viên 
Năm 2022, 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kết quả học tập, bồi dưỡng của giảng viên hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

11 H21.06.04.11 1 Tổng hợp kết quả thăm dò mức hài lòng của sinh viên về học phần Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Kết quả đánh giá, phân loại GV, NCV hằng năm* 

12 H21.06.04.12 

1 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Bản nhận xét/đánh giá trình độ/năng lực hằng năm của GV, NCV* 

13 H21.06.04.13 1 Quyết định công nhận kết quả xếp loại giảng viên theo năm học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 

    
Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV, NCV* 

Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, NCV* 

1 H22.06.05.01 

1 Phiếu đăng ký bồi dưỡng GV Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản họp bộ môn/khoa để xuất nội dung bồi dưỡng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch giảng viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 H22.06.05.02 1 Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên năm học của Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Các kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

3 H22.06.05.03 

1 Kế hoạch sát hạch kỹ năng thực hành, thực nghiệm của giảng viên  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kết quả sát hạch kỹ năng thực hành, thực nghiệm của giảng viên 
Năm 2023, 2022; 

2021; 2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Danh sách đội ngũ GV, NCV được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hằng năm* 

4 H22.06.05.04 1 Kết quả học tập, bồi dưỡng của giảng viên hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng và tiếp nhận* 

5 H22.06.05.05 1 Quyết định cử giảng viên đi NCS Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

6 H22.06.05.06 1 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Năm 2023, 2022, 

2021; 2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV*. 

7 H22.06.05.07 

1 Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, bộ môn Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Hồ sơ tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, bộ môn Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Hồ sơ thẩm định phân loại giảng viên khoa, bộ môn (Kế hoạch, 

hướng dẫn, phiếu đánh giá, bảng tổng hợp,...) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Kết quả khảo sát/đánh giá nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV, NCV* 

8 H22.06.05.08 1 Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H22.06.05.09 1 Báo cáo kết quả bồi dưỡng của giảng viên hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 H22.06.05.10 1 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    Kế hoạch công tác cụ thể đối với GV, NCV hằng năm. 

1 H23.06.06.01 1 Kế hoạch phân công giờ giảng hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Bản mô tả vị trí công việc* 

Dữ liệu thống kê về các NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm* 

2 H23.06.06.02 1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Năm 2023, 2021, 

2019; 2018 
ĐH Sao Đỏ 

3 H23.06.06.03 1 Quy định đánh giá, xếp loại viên chức Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

   Hệ thống văn bản đánh giá thi đua khen thưởng* 

4 H23.06.06.04 1 Quy chế thi đua khen thưởng Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

5 H23.06.06.05 1 
Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, người lao động 
Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

    
Kết quả đánh giá, phân loại GV, NCV hằng năm* 

Hồ sơ năng lực của GV, NCV*. 

6 H23.06.06.06 1 Quyết định công nhận kết quả xếp loại giảng viên năm học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Danh sách GV, NCV được khen thưởng và công nhận đột suất và hằng năm* 

7 H23.06.06.07 1 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H23.06.06.08 1 Quyết định tặng bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 

BCT, 

UBND tỉnh 

Hải Dương 

    Báo cáo kết quả quản trị đội ngũ GV, NCV* 

9 H23.06.06.09 1 Quyết định nâng lương trước thời hạn của giảng viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 H23.06.06.10 1 
Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ 

với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú của đảng viên khoa 
Năm 2019 ÷ 2023 

Đảng ủy 

nơi cư trú 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

11 H23.06.06.11 1 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng 

1 H24.06.07.01 1 Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ 
Năm 2023, 2021; 

2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 H24.06.07.02 
Sổ tay NCKH* 

1 Sổ tay NCKH Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

    
Hồ sơ năng lực của GV, NCV*; dữ liệu thống kê về các NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm*; kết 

quả đánh giá, phân loại GV, NCV hàng năm* 

3 H24.06.07.03 1 Mục tiêu chất lượng năm học khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2022 ĐH Sao Đỏ 

4 H24.06.07.04 

1 Phiếu đăng ký đề tài NCKH Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H24.06.07.05 1 
Hồ sơ xét chọn đề tài NCKH của Hội đồng xét duyệt, tuyển chọn đề 

tài NCKH 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H24.06.07.06 1 Quyết định giao đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H24.06.07.07 1 Hồ sơ báo cáo tiến độ, nghiệm thu đề tài NCKH Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H24.06.07.08 1 
Danh sách bài báo đăng trên các tạp chí hằng năm của giảng viên 

khoa May và TT 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

9 H24.06.07.09 1 Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 H24.06.07.10 1 Quyết định đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

11 H24.06.07.11 1 
Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

12 H24.06.07.12 1 
Quyết định công nhận kết quả Hội thi "Sáng tạo khoa học và công 

nghệ" năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

13 H24.06.07.13 
1 Báo cáo kết quả hoạt động KHCN hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định công nhận kết quả xếp loại GV năm học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả vị trí công việc của GV, NCV 

14 H24.06.07.14 1 Bảng mô tả vị trí việc làm giảng viên khoa May và Thời trang Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7 

Đội ngũ nhân viên 

 Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    Kế hoạch, chiến lược phát triển nhân sự của CSGD/khoa/bộ môn* 

1 H25.07.01.01 1 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Sao Đỏ giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Số 23/NQ-HĐT 

ngày 19/8/2023, số 

10/NQ-HĐT ngày 

10/9/2021;  

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Chiến lược phát triển Trường ĐH Sao Đỏ giai đoạn 2016 - 2020 tầm 

nhìn đến năm 2025 

Số 17/QD-ĐHSĐ 

ngày 11/01/2016  
ĐH Sao Đỏ 

2 H25.07.01.02 1 Kế hoạch chiến lược phát triển khoa May và Thời trang Năm 2023, 2019 ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả công việc của nhân viên* 

3 H25.07.01.03 1 Đề án vị trí việc làm  
Số 4981/QĐ-BCT 

ngày 29/12/2017 

Bộ Công 

Thương 

4 H25.07.01.04 1 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Năm 2023, 2022, 

2021, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 H25.07.01.05 
1 Kế hoạch khám phân loại sức khỏe định kỳ cho viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ của viên chức Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H25.07.01.06 

Các kế hoạch thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên* 

1 Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
Số 07-QĐ/ĐU 

ngày 10/4/2021 
ĐH Sao Đỏ 

    
Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên* 

Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ * 

7 H25.07.01.07 1 Danh sách trích ngang đội ngũ nhân viên CNTT Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H25.07.01.08 1 Danh sách trích ngang đội ngũ nhân viên hỗ trợ, phục vụ Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Bảng phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên để đáp ứng nhu cầu về đào tạo* 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

9 H25.07.01.09 

1 Kế hoạch bồi dưỡng của đội ngũ nhân viên phục vụ, hỗ trợ Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định bồi dưỡng, tập huấn của đội ngũ nhân viên hỗ trợ, phục 

vụ 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Đánh giá/phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên* 

10 H25.07.01.10 1 Bảng tổng hợp kết quả thăm dò chất lượng phục vụ khối phòng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

    
Văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên* 

Kết quả phân tích/khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm* 

1 H26.07.02.01 

1 
Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp và công tác cán bộ của Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 229/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/5/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ của Trường Đại 

học Sao Đỏ 

Số 511/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/12/2018 
 

3 Quy chế tuyển dụng viên chức 
Số 368/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 13/9/2018 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy chế tuyển dụng, hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm vào 

ngạch viên chức của Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 552/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Tổng hợp góp ý các bên liên quan về tiêu chí tuyển dụng vị trí việc 

làm (cán bộ, GV và nhân viên trong toàn Trường) 
Năm 2018, 2022  ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả công việc của nhân viên* 

2 H26.07.02.02 1 Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ  Năm 2022, 2018 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 H26.07.02.03 

1 
Quy định tiêu chuẩn và khung năng lực các chức danh nghề nghiệp 

trong Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 26/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định tạm thời một số chức danh trong Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 360/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/6/2014 
ĐH Sao Đỏ 

    Các kế hoạch/quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên*. 

4 H26.07.02.04 1 Văn bản đồng ý tuyển dụng viên chức của cấp trên Năm 2019 ÷ 2023 
Bộ Công 

Thương 

5 H26.07.02.05 1 Hồ sơ tuyển dụng viên chức (kế hoạch, thông báo tuyển dụng,..) Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H26.07.02.06 1 Thông tin tuyển dụng trên Website  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H26.07.02.07 1 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H26.07.02.08 1 Quyết định điều chuyển vị trí việc làm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H26.07.02.09 1 
Kết luận thanh tra về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm của Bộ Công 

Thương, Bộ Nội vụ 
Năm 2019 ÷ 2023 BCT 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

    
Văn bản/tài liệu quy định về quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của 

nhân viên* 

1 H27.07.03.01 

1 Quy chế xếp loại đơn vị hằng tháng 
Số 401/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 8/9/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị và viên chức 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 26/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động 

trong Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 472/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/9/2015 
ĐH Sao Đỏ 

4 Thông báo kết quả xếp loại đơn vị hằng tháng Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Kế hoạch đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên* 

2 H27.07.03.02 

1 Kế hoạch đánh giá xếp loại viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023  ĐH Sao Đỏ 

2 
Kế hoạch vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 

9001:2015 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch khảo sát năm học Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Các bản tự đánh giá, bản nhận xét của cấp trên, các biên bản họp nhận xét đánh giá xếp loại công 

chức, viên chức, người lao động hằng năm; kết quả đánh giá đội ngũ nhân viên hằng năm* 

3 H27.07.03.03 

1 Bảng tính thu nhập bổ sung hằng tháng của các phòng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tính thu nhập bổ sung hằng tháng của khoa May và Thời trang Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Tổng hợp thăm dò chất lượng phục vụ phòng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

(tổng hợp khảo sát NH về CTĐT) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 H27.07.03.04 1 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H27.07.03.06 
1 Nghị quyết phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Hồ sơ viên chức khoa May và Thời trang Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động 

triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

    

Kết quả đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

nhân viên* 

Kế hoạch và tổng hợp kinh phí dành cho hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên* 

Các thông báo/bản đăng ký của nhân viên về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ* 

1 H28.07.04.01 1 Phiếu đăng ký bồi dưỡng của giảng viên/nhân viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 Kế hoạch bồi dưỡng giảng viên/nhân viên năm học của Nhà trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng thống kê về đào tạo bồi dưỡng của giảng viên/nhân viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Công văn đề nghị mở lớp bồi dưỡng chuyên viên Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Các quyết định cử đi học, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; các văn bằng chứng chỉ của nhân viên được 

cử đi học* 

2 H28.07.04.02 1 Quyết định cử giảng viên/nhân viên đi học tập nâng cao trình độ Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 H28.07.04.03 

1 Quyết định cử viên chức tham gia các lớp tập huấn Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định thành lập lớp bồi dưỡng chuyên viên và tương đương Năm 2023 

Học viện 

Quản lý 

giáo dục 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    Hệ thống văn vản quy định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên*. 

1 H29.07.05.01 

1 Quy định đánh giá, xếp loại viên chức Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

 Quy chế xếp loại đơn vị hằng tháng 
Số 401/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 8/9/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 H29.07.05.02 1 Quy chế thi đua khen thưởng Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

3 H29.07.05.03 
1 Kế hoạch khối lượng công việc của đội ngũ NV Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng kết quả xếp loại thi đua hằng tháng của đơn vị Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 Biên bản họp khoa Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo giao ban đào tạo/Báo cáo tổng kết quý Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 H29.07.05.04 1 Báo cáo 5S Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H29.07.05.05 1 
Báo cáo tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ 
Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Bản mô tả vị trí công việc* 

6 H29.07.05.06 1 Bản mô tả vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên Năm 2017 ĐH Sao Đỏ 

7 H29.07.05.07 1 
Tổng hợp góp ý của các đơn vị về quy định tiêu chuẩn đánh giá hiệu 

quả công việc 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Danh sách nhân viên được khen thưởng và công nhận đột xuất và hằng năm* 

Hệ thống đánh giá đồng cấp và hệ thống/cơ chế thi đua khen thưởng* 

8 H29.07.05.08 1 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc năm học 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Các báo cáo/biên bản/kết quả theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên* 

9 H29.07.05.09 1 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8 

Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

 Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

    Đề án/chính sách tuyển sinh hằng năm* 

1 H30.08.01.01 
1 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy  Năm 2019 ÷ 2023 

Bộ 

GD&ĐT 

2 Đề án tuyển sinh Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Các thông báo/kế hoạch tuyển sinh, tờ rơi, trang thông tin điện tử của CSGD/khoa*.  

2  H30.08.01.02 

1 Kế hoạch tuyển sinh hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Thông báo tuyển sinh, tờ gấp giới thiệu về trường hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch và nội dung tư vấn tuyển sinh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Thống kê các hình thức quảng bá tuyển sinh hằng năm và minh chứng 

(hợp đồng, đường link, video, ảnh chụp màn hình,...) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 H30.08.01.03 

1 Biên bản họp xét tuyển NH của HĐTS hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định trúng tuyển của NH hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tổng kết tuyển sinh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

H30.08.01.04 

 

 

 

 

 

Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh* 

1 
Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh và triển khai phương 

hướng tuyển sinh hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT& 

TTGDNN-GDTX 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Tổng hợp ý kiến đóng góp về công tác tư vấn tuyển sinh tại các 

trường THPT& TTGDNN-GDTX 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hằng năm*     

4 
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học 

và Công nghệ giai đoạn 2011 ÷ 2020 

Số 4009/QĐ-

BKHCN ngày 

29/12/2011 

Bộ 

KH&CN 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

5 
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 ÷ 2020 

Số 1531/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2011 

Tỉnh Bắc 

Giang 

6 
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Số 2622/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2013 

Tỉnh  

Quảng 

Ninh 

7 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Số 680/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2017 

Tỉnh  

Bắc Ninh 

8 
Bảng tổng hợp nhu cầu học tập của học sinh lớp 12 có nguyện vọng 

đăng ký theo học tại Trường 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Cơ sở dữ  liệu, thống kê kết quả tuyển sinh* 

9 
Thống kê số liệu về kết quả tuyển sinh của ngành theo từng phương 

thức tuyển sinh 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 
Danh sách người học trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh 

hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

     Đề án/kế hoạch tuyển sinh hằng năm (trong đó nêu rõ các tiêu chí và phương pháp tuyển sinh)* 

1 H31.08.02.01 1 Đề án tuyển sinh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 H31.08.02.02 1 Kế hoạch tuyển sinh hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 H31.08.02.03 1 Thông báo tuyển sinh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh     

4 H31.08.02.04 

1 
Biên bản họp của Hội đồng TS và Quyết định NH trúng tuyển  

hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo tổng kết tuyển sinh hằng năm gửi Bộ GD&ĐT Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Hồ sơ thanh kiểm tra năm (kế hoạch, quyết định, biên bản, báo cáo, 

kết luận) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H31.08.02.05 1 
Thông báo trúng tuyển + Danh sách thí sinh trúng tuyển đăng trên 

website của Nhà trường 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H31.08.02.06 1 Bảng tổng hợp kết quả đăng ký xét tuyển của NH Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
 Dữ liệu về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn NH*  

7 H31.08.02.07 1 
Biên bản cuộc họp tổng kết tuyển sinh và triển khai phương hướng 

tuyển sinh 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H31.08.02.08 1 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về đề án  

tuyển sinh 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập 

của NH 

    Danh sách/quyết định cán bộ, nhân viên được phân công giám sát tiến bộ trong học tập của NH  

1 H32.08.03.01  1 Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị Trường ĐH Sao Đỏ  Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

2 H32.08.03.02 
1 Quyết định giao nhiệm vụ GVCN và CVHT  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch công tác cố vấn học tập năm học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

      Dữ liệu về kết quả học tập của NH hằng năm* 

3 H32.08.03.03  
1 Bảng điểm thi kết thúc học phần  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ tay giảng viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 H32.08.03.04  

1 Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của NH  theo kỳ, năm học  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Phiếu giao nhiệm vụ khóa học sinh viên + Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ khóa học của sinh viên 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H32.08.03.05  1 
Biên bản họp xét và bảng tổng hợp số lượng sinh viên được cấp học 

bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H32.08.03.06 

1 Thống kê số lượng sinh viên vi phạm quy chế thi hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Thống kê số lượng sinh viên bị cảnh báo học vụ hằng năm  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Quy chế/quy định đào tạo* 

7 

 

 

 

H32.08.03.07 

 

1  Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo 
Năm 2023, 2021, 

2019, 2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 
QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 152/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy chế  đào tạo trình độ đại học Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 15/8/2016 
ĐH Sao Đỏ 

6 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi Năm  2021, 2019 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

7 Quyết định v/v ban hành Quy chế thi sinh viên giỏi  Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

8 
Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của 

học sinh, sinh viên  
Năm 2021, 2019 ĐH Sao Đỏ 

9 Quyết định ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập  Năm  2023, 2019 ĐH Sao Đỏ 

10 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

GVCN/CVHT  
Năm  2019 ĐH Sao Đỏ 

11 TTQT/HDCV xóa tên sinh viên do nghỉ học dài ngày  Năm 2020, 2015 ĐH Sao Đỏ 

12 Sổ tay nghiệp vụ GVCN/CVHT Năm 2023, 2019 ĐH Sao Đỏ 

    Các báo cáo và phản hồi về kết quả học tập, tiến độ học tập và rèn lyện của NH* 

8 H32.08.03.08 1 
Ảnh chụp kết quả học tập học, rèn luyện theo học kỳ/năm học trên 

mềm PMT-EMS Education 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H32.08.03.09 

1 Quyết định cảnh báo học vụ hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định xếp loại rèn luyện và kỷ luật hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Thống kê kết quả tốt nghiệp hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 H32.08.03.10 1 Báo cáo tổng kết năm học của khoa Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

11 H32.08.03.11 1 Báo cáo tổng kết năm học của Trường Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp 

cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH 

    

Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động ngoại 

khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm 

của NH*; Quy định về tư vấn học tập, việc làm, hoạt động hỗ trợ người học 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

H33.08.04.01 

 

 

 

 

1 
QĐ vv ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  của các 

đơn vị Trường ĐH Sao Đỏ  
Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

2  Quyết định giao nhiệm vụ CVHT/GVCN các lớp ĐH chính quy Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định về quyền hạn, trách nhiệm CVHT/GVCN  Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

4 Sổ tay nghiệp vụ GVCN/CVHT Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

 2. H33.08.04.02  

1 Quy định về quyền hạn, trách nhiệm TTGDNN Sao Đỏ 
54/QĐ-ĐHSĐ, 

ngày 27/2/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
 Bảng tổng hợp các hoạt động NH tham gia vào các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, các hoạt động 

ngoại khóa, cuộc thi, ...* 

3 H33.08.04.03 

1 
Bảng tổng hợp các hoạt động NH tham gia vào các câu lạc bộ, các 

nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, ...  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Kế hoạch/thông báo về hoạt động tình nguyện của NH (có danh sách 

đính kèm) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

3 
Kế hoạch/thông báo về hoạt động phong trào văn nghệ của NH (có 

thống kê số lượng NH tham gia ở CTĐT) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Kế hoạch/thông báo về hoạt động phong trào thể thao của NH  (có 

thống kê số lượng NH tham gia ở CTĐT) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 
Kế hoạch/thông báo về các cuộc thi cho NH  (có thống kê số lượng 

NH tham gia ở CTĐT) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 
Kế hoạch/thông báo về hoạt động ngoại khóa khác của NH  (có danh 

sách đính kèm) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Danh sách, quyết định thành lập các câu lạc bộ, hội, nhóm, ...  

4 H33.08.04.04 
1 

Danh sách NH tham gia vào các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, 

NCKH, sáng tạo KHCN 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định + danh sách thành viên các câu lạc bộ, hội, nhóm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
 Các kế hoạch, báo cáo hằng năm, hình ảnh minh chứng CSDG/khoa có tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa cho NH  

5 H33.08.04.05 

1 
Báo cáo, hình ảnh minh chứng hoạt động của các hội/đội nhóm về thể 

thao của khoa  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 

Báo cáo hằng quý +  hình ảnh minh chứng hoạt động các câu lạc bộ, 

các hoạt động ngoại khóa của Đoàn Thanh niên Trường, của Liên Chi 

đoàn khoa May và Thời trang 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo hoạt động phong trào thanh niên hè  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết với CSGD trong việc hỗ trợ 

đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng*  

    1 Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 H33.08.04.06 

2 
Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hợp tác với Nhà 

trường trong việc thực tập, trải nghiệm và tuyển dụng nguồn nhân lực 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hợp tác với khoa 

trong việc thực tập, trải nghiệm và tuyển dụng nguồn nhân lực 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Hình ảnh sàn giao dịch việc làm, doanh nghiệp tuyển dụng NH Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Phản hồi của NH về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm*, kết quả khảo 

sát tình trạng có việc làm của NH tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian đánh giá*. 

7 H33.08.04.07 
1 

Tổng hợp kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt 

nghiệp của ngành  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo về tình hình việc làm của NH đã tốt nghiệp Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho 

cá nhân NH 

    Các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử trong CSGD* 

1 H34.08.05.01 

1 Quyết định về việc ban hành Nội quy cơ quan 
Số 151/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 26/4/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 528/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 Ảnh chụp bảng treo nội quy tại phòng thí nghiệm, xưởng thực hành Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Quy định sử dụng khai thác phòng học lý thuyết Năm 2017 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Nội quy ký túc xá sinh viên Năm 2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 

    Tổ chức đoàn và các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa dành cho NH 

2 H34.08.05.02 1 
Quyết định thành lập bộ phận tư vấn tâm lý và hỗ trợ sinh viên + Quy 

định hoạt động của tổ + sổ tư vấn 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 H34.08.05.03 1 Kế hoạch/thông báo tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho NH Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
 Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực hành, thực tập, 

ký túc xá* 

4 H34.08.05.04 

1 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học lý thuyết Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

2 Sơ đồ bố trí mặt bằng của Nhà trường Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

3 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo sửa 

chữa cơ sở hạ tầng và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phục vụ 

đào tạo 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường/an toàn vệ sinh thực phẩm* 

5 H34.08.05.05 

1 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC  Năm 2019-2023 
Công an tỉnh 

Hải Dương 

2 Biên bản kiểm tra PCCC tại của công an tỉnh Hải Dương  Năm 2019 ÷ 2023 
Công an tỉnh 

Hải Dương 

3 Lịch kiểm tra + Báo cáo kết quả kiểm tra 5S hằng tháng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCC hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu về y tế học đường* 

6 

 

 

H34.08.05.06 

1 Kế hoạch khám sức khỏe và kết quả khám sức khỏe kèm theo Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ theo dõi khám chữa bệnh và điều trị tại trạm y tế  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

3 Tổng hợp sinh viên tham gia BHYT, BHTT Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Bảng tổng hợp CBVC và sinh viên đã tiêm phòng Covid-19 Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của CSGD* 

7 H34.08.05.07 

1 Chứng nhận cơ quan văn hóa, an toàn Năm 2021 
UBND Tỉnh 

Hải Dương 

2 Các bài viết phản ánh về Nhà trường (trong và ngoài trường) Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 H34.08.05.08 1 Biên bản đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 H34.08.05.09 

1 
Bảng tổng hợp ý kiến các bên liên quan về CTĐT (có nội dung cảnh 

quan môi trường)  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp/các phản ảnh của các bên liên quan về cảnh quan  

môi trường 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 9 

Cơ sở vật chất 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

    

 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng* 

Thống kê diện tích phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng,. … làm căn cứ xác định tỉ lệ 

diện tích/NH của CSGD/CTĐT* 

1 H35.09.01.01 

1 Bản vẽ sơ đồ phòng làm việc, phòng học lý thuyết Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bản vẽ sơ đồ phòng thí nghiệm, thực hành Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng tổng hợp các phòng làm việc, phòng thực hành, thực nghiệm  Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị,…; Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng,…* 

2 H35.09.01.02 

1 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị, công cụ, dụng cụ Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ theo dõi tình trạng hoạt động của các trang thiết bị Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tình trạng hoạt động thiết bị hàng quý Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Kế hoạch mua mới và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

3 H35.09.01.03 

1 TTQT đấu thầu mua sắm trang thiết bị QT/8.4.2/P.KH&Đ

T ngày 17/8/2020 
ĐH Sao Đỏ 

2 TTQT bảo trì và sửa chữa trang thiết bị Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

3 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo sửa 

chữa cơ sở hạ tầng và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phục vụ 

đào tạo 

Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị* 

4 H35.09.01.04 

1 Bảng tổng hợp kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp kinh phí mua sắm thiết bị Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng tổng hợp kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

    Sơ đồ bố trí thư viện*     

1 H36.09.02.01 
1 Bản vẽ sơ đồ bố trí thư viện Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp số lượng máy tính sử dụng tại thư viện Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    Văn bản hướng dẫn, quy định của thư viện; hệ thống theo dõi việc sử dụng tài liệu của thư viện* 

2 H36.09.02.02 

1 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động trung tâm thư viện Năm 2021, 2015 ĐH Sao Đỏ 

2 HDCV mượn tài liệu thư viện Năm 2015 ĐH Sao Đỏ 

3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thư viện điện tử Libol 6.0 Năm 2018 
CT CP CN 

Tinh Vân 

4 Sổ theo dõi mượn tài liệu thư viện (cán bộ, viên chức và sinh viên) Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 
Bảng tổng hợp số lượt sinh viên học tập, nghiên cứu tài liệu thư viện 

hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ CTĐT*     

3 H36.09.02.03 1 Bảng thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu tại thư viện Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

     Đề cương chi tiết môn học/học phần* 

4 H01.01.01.04 1 Đề cương chi tiết học phần trong CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

    
 Các văn bản đề xuất nhu cầu, các kế hoạch, dự toán, hóa đơn, thanh quyết toán các khoản đầu tư cho 

thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu, …)* 

5 H36.09.02.04 

1 TTQT mua sắm sách thư viện Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch mua bổ sung sách thư viện 
Năm 2023, 2022, 

2021, 2020, 2017 
ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch xuất bản tạp chí quý/năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

4 Hợp đồng về việc “Phát hành báo Sinh viên Việt Nam” Năm 2017 ĐH Sao Đỏ 

5 Danh mục đặt báo hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm 

TP.HCM, ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2020 ÷ 2021 ĐH Sao Đỏ 

    Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo được cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh giá* 

6 H36.09.02.05 1 Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo được cập nhật Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Đánh giá/phản hồi của NH, GV và các bên liên quan về mức độ phù hợp của thư viện và các nguồn học 

liệu trong việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

7 

 

 

 

 H36.09.02.06 

 

 

 

1 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất 

lượng đào tạo khóa học 

Năm 2023, 2022, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBGV về cơ sở vật chất phục vụ 

 đào tạo  
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên và đại diện lãnh đạo nhà 

trường (có nội dung phản ánh về cơ sở vật chất) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu 

    Sơ đồ phòng thí nghiệm, phòng thực hành* 

1 H37.09.03.01 1 Bản vẽ sơ đồ phòng thí nghiệm, thực hành Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Thống kê danh mục trang thiết bị của phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo và NCKH*; danh 

mục các trang thiết bị được cập nhật hằng năm trong giai đoạn đánh giá* 

2 H37.09.03.02 

1 Bảng tổng hợp danh mục thiết bị, công cụ, dụng cụ Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp danh mục thiết bị, công cụ, dụng cụ được cập nhật 

hằng năm 
Năm 2019 ÷ 2023 

ĐH Sao 

Đỏ  
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Báo cáo tổng hợp về việc sử dụng trang thiết bị (tần suất sử dụng, thời gian hoạt động, số giờ vận 

hành…)* 

3 H37.09.03.03 
1 Báo cáo tình trạng hoạt động thiết bị hằng tháng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Tổng hợp kinh phí đã đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị* 

4 

 

 

 

H37.09.03.04 

 

 

 

1 Bảng tổng hợp kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng tổng hợp kinh phí cập nhật nâng cấp trang thiết bị dạy học Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Tài liệu hướng dẫn, quy định của phòng thí nghiệm, thực hành* 

5 H37.09.03.05 

1 Ảnh chụp  nội quy phòng thí nghiệm/thực hành/thực nghiệm Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thực hành Năm 2015 ĐH Sao Đỏ 

    Nhật ký sử dụng trang thiết bị*     

6 H37.09.03.06 1 Sổ theo dõi tình trạng hoạt động của các trang thiết bị Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị* 

7 H37.09.03.07 1 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo 

(nội dung phản hồi về CSVC) 

Năm 2019, 2020, 

2022 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBVC về các hoạt động hỗ trợ, môi 

trường làm việc (nội dung phản hồi về CSVC) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu) 

    

Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm được cập nhật hàng năm và thiết bị công nghệ 

thông tin, trang thông tin điện tử*  

Danh mục máy tính, phần cứng, phần mềm,… được cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh giá* 

1 

 

H38.09.04.01 

 

 

  

1 Bảng tổng hợp danh mục hệ thống máy tính tại các phòng máy Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp danh mục hệ thống mạng truyền thông, thiết bị  

trực tuyến 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Bảng tổng hợp danh mục các phần mềm sử dụng Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Bảng tổng hợp danh mục các trang thông tin điện tử Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Bảng tổng hợp số lượng đường truyền, số điểm phát wifi Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    

Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, phần cứng, 

phần mềm và các mạng truyền thông, phòng họp trực tuyến, trang 

thông tin điện tử* 

    

2 H38.09.04.02 

1 Sổ theo dõi tình trạng hoạt động các trang thiết bị Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hằng quý  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo thiết bị sẵn sàng hoạt động hằng quý Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Đánh giá/phản hồi của NH, GV và các bên liên quan về mức độ phù hợp của hệ thống CNTT trong việc 

hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu* 

3 H38.09.04.03 

1 
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chương trình đào tạo 

(nội dung phản hồi về CSVC) 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của CBVC về các hoạt động hỗ trợ, môi 

trường làm việc (nội dung phản hồi về CSVC) 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Văn bản phân công bộ phận/người phụ trách hệ thống CNTT* 

4 

H38.09.04.04 

 

 

 

 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý, cung cấp và cập 

nhật thông tin trên hệ thống mạng Trường Đại học Sao đỏ 

Số 540A/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

28/12/2018 

ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị trong Nhà trường 

Số 143/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/4/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị trong Nhà trường 

Số 172/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/5/2018 
ĐH Sao Đỏ 

4 Bảng phân công quản lý phòng thực hành/thí nghiệm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

 Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của 

người khuyết tật 

    Các văn bản quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn do CSGD ban hành* 

 

 

 

1 

 

 

 

 

H39.09.05.01 

 

1 Quyết định về việc ban hành nội quy cơ quan 
Số 151/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 26/4/2018 
ĐH Sao Đỏ 

2 Nội quy phòng thí nghiệm/thực hành/thực nghiệm Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Tiêu chí đánh giá 5S 
Số 351/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/9/2018 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

  

 

 

 

 

 

 

4 Quy định về tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid 19 
Số 133/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/4/2021 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Lịch kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ  

hằng quý 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 
Tổng hợp kết quả chấm điểm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống 

cháy nổ 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

7 Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ viên chức Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

8 Kế hoạch khám sức khoẻ cho sinh viên đầu khoá Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

9 Hợp đồng khám sức khỏe cho cán bộ giảng viên, nhân viên Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

10 Sổ theo dõi khám và điều trị tại trạm y tế Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

11 Bảng phân công khu vực vệ sinh tự quản Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Dữ liệu về tập huấn/diễn tập các biện pháp ứng phó khẩn cấp với các tai nạn lao động, cháy nổ, ngộ 

độc thực phẩm hoặc xử lý các tình huống về môi trường, sức khỏe và an toàn hằng năm* 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

H39.09.05.02 

 

 

 

 

1 Phương án chữa cháy của cơ sở Năm 2015 ĐH Sao Đỏ 

2 
Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ năm 2022 

Số 112/KH-ĐHSĐ 

ngày 25/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ năm 2018 

Số 103/KH-ĐHSĐ 

ngày 28/5/2018 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy  

Số 406/QĐ-phòng 

cháy, chữa cháy 

ngày 14/6/2018 

Công an 

tỉnh Hải 

Dương 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Thông báo về việc phòng chống cháy nổ 
Năm 2023, 2022, 

2021, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Các báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn,… 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H39.09.05.03 

 

 

 

 

 

1 Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Năm 2019 ÷ 2023 

Công an  

tỉnh Hải 

Dương 

2 
Báo cáo tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ 
Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo công tác khám chữa bệnh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ cán bộ viên chức hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Báo cáo kết quả khám sức khỏe tuyển sinh hằng năm Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 Chứng nhận cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Năm 2015, 2020 ĐH Sao Đỏ 

7 Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

8 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

9 Quyết định thành lập các tổ theo dõi dịch Covid-19 Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

    
Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về môi trường, sức khỏe, an toàn (đặc biệt các phản hồi 

từ NH khuyết tật)* 

4 H39.09.05.04 1 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 10 

Nâng cao chất lượng 

 Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

CTDH 

    
Văn bản giao nhiệm vụ/quy trình thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để 

xây dựng và phát triển CTDH* 

1 H40.10.01.01 

1 
Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên  

Số 7324/BGDĐT- 

NGCBQLGD ngày 

08/10/2013 

Bộ 

GD&ĐT 

2 Công văn về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

Số 2919/BGDĐT- 

GDĐH ngày 

10/7/2017 

Bộ 

GD&ĐT 

3 
Công văn về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp 

Số 3943/BGDĐT- 

GDĐH ngày 

31/8/2018 

Bộ 

GD&ĐT 

4 
Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan của Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 452/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 19/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2021, 2018 ĐH Sao Đỏ 

    

Các phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát/báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan để xây 

dựng và phát triển CTDH* Các nội dung phản hồi về CTDH/CTĐT của các bên liên quan* Thống kê 

nhu cầu các bên liên quan trong chu kỳ đánh giá* 

2 H40.10.01.02 1 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 Tổng hợp phiếu khảo sát của các bên liên quan 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản hội nghị, hội thảo 
Năm Năm 2022, 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTDH/CTĐT 

Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

    
Các văn bản/tài liệu về điều chỉnh/thẩm định kèm theo các phiên bản cũ và mới của CTĐT, CTDH 

trong chu kỳ đánh giá* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H40.10.01.03 

 

 

 

 

1 Kế hoạch điều chỉnh mục tiêu, CTĐT 
Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Biên bản về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT (cấp Trường) 
Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định thành lập các Tổ điều chỉnh CTĐT 
Năm 2021, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Biên bản về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh CTĐT (cấp Khoa) 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Biên bản về việc phân công nhiệm vụ trong tổ điều chỉnh CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 Biên bản họp bộ môn đề xuất điều chỉnh CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 Báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Biên bản về việc đánh giá CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

9 Biên bản họp điều chỉnh CTĐT (lần 1) 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

10 Biên bản họp điều chỉnh CTĐT (lần 2) 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

11 
Báo cáo tình hình tham khảo CTĐT của các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước 

Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

12 Báo cáo điều chỉnh CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

13 Bảng so sánh CTĐT giữa các phiên bản CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

14 Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo Trường thông qua CTĐT Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

15 Biên bản về việc xác nhận chỉnh sửa và hoàn thiện CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

    Văn bản quy định về quy trình thiết kế và phát triển CTDH* 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

H41.10.02.01 

1 
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam 

Số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
TTCP 

2 
Công văn của GD&ĐT về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR 

ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-

GDĐH ngày 

22/4/2010 

Bộ 

GD&ĐT 

3 

 Thông tư của GD&ĐT ban hành Quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ 

GD&ĐT 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Thông tư của GD&ĐT ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học 

Số 22/2017/TT-

BGDĐT ngày 

06/9/2017 

Bộ 

GD&ĐT 

5 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR, CTĐT 
Số 514 QĐ-ĐHSĐ 

ngày 29/12/2021  
ĐH Sao Đỏ 

6 Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR, CTĐT 
Số 529/QĐ-ĐHSĐ  

ngày 29/12/2017  
ĐH Sao Đỏ 

7 TTQT Xây dựng/điều chỉnh CTĐT Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

8 TTQT Xây dựng/điều chỉnh đề cương chi tiết học phần Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

9 TTQT Xây dựng đề án mở ngành Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

    
Phiếu khảo sát/dữ liệu khảo sát/báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình 

thiết kế, phát triển CTĐT 

2 H41.10.02.02 

1 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết 

kế và phát triển CTDH/CTĐT 
Năm 2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT 
Năm 2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan Năm 2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 

    Các biên bản đánh giá/rà soát/cải tiến/thẩm định quy trình thiết kế và phát triển CTDH* 

3 H41.10.02.03 1 
Biên bản Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua quy trình thiết kế, phát 

triển CTĐT 
Năm  2021, 2017 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 

    Các văn bản quy định/hướng dẫn rà soát, đánh giá quá trình dạy và học; đánh giá kết quả học tập* 

1 H42.10.03.01 

1 Quy chế quản lý một số hoạt động đào tạo Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2023, 2021, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định đánh giá xếp loại GV 
Năm 2023, 2021 

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi Năm 2021, 2019 ĐH Sao Đỏ 

4 Quy chế đào tạo trình độ ĐH Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2023, 

 2021, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quy định trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp 

Số 383/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 20/8/2018  

Số 116/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 22/3/2021 

ĐH Sao Đỏ 

6 TTQT Thanh tra, thi/kiểm tra môn học/học phần và quản lý điểm Năm 2020, 2018 ĐH Sao Đỏ 

    
Các biên bản rà soát/đánh giá quá trình dạy - học và đánh giá kết quả học tập của bộ 

môn/khoa/trường* 

 

 

 

2 

 

 

H42.10.03.02 

 

1 Bảng tổng hợp thăm dò MH/HP Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch, phiếu đánh giá, biên bản dự giờ bộ môn Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản họp Bộ môn, họp phân tích chất lượng khoa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Biên bản họp xét kết quả rèn luyện khoa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 5 Quyết định công nhận kết quả rèn luyện  Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 Báo cáo phân tích phổ điểm MH/HP Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Các biên bản/tài liệu thẩm định sự tương thích và phù hợp của quá trình dạy - học, đánh giá kết quả 

học tập với CĐR* 

3 H42.10.03.03 

1 Báo cáo tổng kết năm học của khoa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo tổng kết năm học của Trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản họp tổng kết năm học của khoa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Biên bản họp tổng kết năm học của Trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu phản hồi của các bên liên quan về quá trình dạy - học và kết quả học tập* 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

H42.10.03.04 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Biên bản hội nghị đối thoại giữa đại diện sinh viên và lãnh đạo Nhà 

trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Sổ theo dõi chế độ một cửa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Kết quả thăm dò mức hài lòng của SV về học phần trong CTĐT của 

khoa 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Tổng hợp ý kiến phản hồi của DN về phương pháp KTĐG 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

5 Kỷ yếu hội thảo về đổi mới giảng dạy, học tập Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

    Hồ sơ các đề tài NCKH* 

1 H43.10.04.01 

1 Hồ sơ đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Hồ sơ đề tài NCKH cấp Trường Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Danh sách bài báo khoa học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Danh sách các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

    Thông tin về kết quả nghiên cứu, sản phẩm các đề tài NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học* 

2 H43.10.04.02 1 
Bảng tổng hợp các sản phẩm đề tài NCKH được sử dụng để cải tiến 

việc dạy và học 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

  H01.01.01.03 2 Đề cương chi tiết học phần của CTĐT  
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Các hội nghị, hội thảo, sáng kiến kinh nghiệm, ... để phổ biến, áp dụng kết quả NCKH* 

3 H43.10.04.03 

1 Hồ sơ hội thảo khoa học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Hồ sơ công nhận sáng kiến Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Hồ sơ sáng tạo KH&CN Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Biên bản hội nghị, hội thảo, họp PTCL khoa Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các 

dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

    Văn bản quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích* 

1 H44.10.05.01 1 
Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan của Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2018 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu đánh giá, kết quả khảo sát/đánh giá các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích* 

2 H44.10.05.02 

1 Báo cáo kết quả thăm dò MH/HP Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo tình trạng hoạt động thiết bị tháng Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo kết quả lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo tổng kết năm học  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Các biên bản/kết luận/quyết định/hóa đơn chứng từ liên quan đến cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ 

trợ và tiện ích* 

3 H44.10.05.03 

1 Báo cáo thiết bị sẵn sàng hoạt động quý Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ hằng năm Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo hoạt động 5S tháng Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Thông tin về kết quả cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống 

công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác* 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

H44.10.05.04 

 

 

1 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo sửa 

chữa cơ sở hạ tầng và Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phục vụ 

đào tạo 

Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hàng quý  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản hằng năm Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Kế hoạch mua bổ sung tài liệu Năm 2019 ÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo tại thư viện 
Năm 2022,  

2020, 2019 
ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

    
Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận thu thập thông tin phản hồi của các bên 

liên quan* 

1 H45.10.06.01 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị trong Nhà trường 

Số 143/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

13/4/2021 

ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị trong Nhà trường 

Số 172/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

11/5/2018 

ĐH Sao Đỏ 

    
Các văn bản quy định/hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử 

dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan* 

2 H45.10.06.02 1 
Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan của Trường ĐH Sao Đỏ 
Năm 2018 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 Kế hoạch, phiếu và báo cáo kết quả vận hành hệ thống QLCL  
Số 05/BC-ĐHSĐ 

ngày 23/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

    Thông tin về kết quả đánh giá và cải tiến về cơ chế phản hồi* 

3 H45.10.06.03 

1 Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
Năm 2022, 2020, 

2019 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản họp phân tích, đánh giá việc lấy kiến phản hồi của các bên 

liên quan của Trường 
Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 11 

Kết quả chuẩn đầu ra 

TC 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

    
Cơ sở dữ liệu về NH trong đó có số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp, 

thôi học của NH trong 5 năm của chu kỳ đánh giá* 

 1 H46.11.01.01 

1 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 Năm 2022 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 Năm 2021 ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 Năm 2020 ĐH Sao Đỏ 

5 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 Năm 2019 ĐH Sao Đỏ 

2 

 

 

 

H46.11.01.02 

 

 

 

 

1 Quyết định thành lập lớp đại học chính quy khóa 14 Số 391/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/9/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định thành lập lớp đại học chính quy khóa 13 Số 495/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/9/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định thành lập lớp đại học chính quy khóa 12 Số 308/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 29/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định thành lập lớp đại học chính quy khóa 11 
Số 461/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 29/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Quyết định thành lập lớp đại học chính quy khóa 10 
Số 293/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 21/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Thông tin về nguyên nhân thôi học, chậm tốt nghiệp 

3 H46.11.01.03 

1 Sổ theo dõi sinh viên thôi học, xóa tên  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Giấy đề nghị cho sinh viên xóa tên, thôi học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Quyết định và danh sách sinh viên thôi học, xóa tên ngành CN dệt 

may 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 Quy định xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 137/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

21/03/2023 

ĐH Sao Đỏ 

5 Quy định xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 46/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 17/02/2017 
ĐH Sao Đỏ 

4 H46.11.01.04 

1 
Báo cáo kết quả tổng hợp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại 

học chính quy 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp đại học chính quy Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H46.11.01.05 

1 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK10 
Số 367/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK9 (đợt 1) 
Số 426/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK9 (đợt 2) 
Số 518/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/10/2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK8 
Số 398/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 04/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 



103 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK7 
Số 351/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2020 
ĐH Sao Đỏ 

6 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK7 
Số 207/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/7/2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2023 

Số 369/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

  8 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2022 

Số 520/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/10/2022 
ĐH Sao Đỏ 

  9 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2022 

Số 428/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

  10 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2020 

Số 542/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/11/2020 
ĐH Sao Đỏ 

  11 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2019 

Số 326/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/9/2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 H46.11.01.06 1 Kế hoạch tổ chức ''Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên'' Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H46.11.01.07 

1 Mẫu phiếu giao nhiệm vụ học tập của sinh viên Năm 2022, 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ khóa học của sinh viên 

theo học kỳ 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khóa học của sinh viên  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

    
Thông tin về việc đối sánh trong/ngoài trường về tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học; báo cáo đánh giá, dự đoán 

xu thế tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của NH tham gia CTĐT và các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

H46.11.01.08 

 

 

1 
Báo cáo phân tích chất lượng, dự đoán xu thế tỉ lệ tốt nghiệp và thôi 

học của sinh viên hàng quý 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Báo cáo tổng kết năm học (có đánh giá, dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp, thôi 

học (có đối sánh với các trường đại học khác) 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 
Bảng đối sánh  tỷ lệ SV tốt nghiệp, thôi học với các CTĐT trong 

Trường/với các CSGD ngoài trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

    
Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ bộ phận chuyên trách giám sát thời gian tốt nghiệp; văn bản ban 

hành quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình* 

1 H47.11.02.01 

1 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 143/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/4/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 172/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/5/2018 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình 
QT/8.5.1/QLCL 

ngày 01/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học 

Sao Đỏ 

Số 318a/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

29/7/2020 

ĐH Sao Đỏ 

5 
Hướng dẫn Quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Sao Đỏ 

Số 318b/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

29/7/2020 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

2 

 

 

 

H47.11.02.02 

 

 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 298/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy chế  đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH 

Sao Đỏ 

Số 574/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Trường 

ĐH Sao Đỏ 

Số 425/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/12/2016 
ĐH Sao Đỏ 

    
Cơ sở dữ liệu về NH trong đó có số liệu thống kê/theo dõi, báo cáo tổng kết tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của 

NH trong 5 năm của chu kỳ đánh giá* 

3 H47.11.02.03 1 Danh sách, quyết định cho sinh viên thôi học ngành CN dệt, may Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 H47.11.02.04 

1 
Báo cáo kết quả tổng hợp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại 

học 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 H47.11.02.05 

1 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK10 
Số 367/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK9 (đợt 1) 
Số 426/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK9 (đợt 2) 
Số 518/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/10/2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK8 
Số 398/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 04/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK7 
Số 351/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên DK7 
Số 207/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/7/2019 
ĐH Sao Đỏ 

7 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2023 

Số 369/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

8 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2022 

Số 520/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/10/2022 
ĐH Sao Đỏ 

9 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2022 

Số 428/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

10 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2020 

Số 542/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/11/2020 
ĐH Sao Đỏ 

11 
Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học trả nợ học phần 

hoàn thành CTĐT năm 2019 

Số 326/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/9/2019 
ĐH Sao Đỏ 

    
Sổ tay nghiệp vụ/tài liệu tìm hiểu, phân tích nguyên nhân chậm tốt nghiệp; nhật ký tư vấn/hỗ trợ NH 

rút ngắn thời gian tốt nghiệp* 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

H47.11.02.06 

 

 

 

 

1 Sổ tay công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập   Năm 2019, 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo công tác cố vấn học tập Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Biên bản họp lớp/sinh hoạt lớp Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Biên bản họp khoa về việc đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ 

sinh viên  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Biên bản họp giao ban đào tạo Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

6 Báo cáo, kết luận sinh hoạt nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H47.11.02.07 

1 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 423/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 26/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 535/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quy định xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và tổ chức thi 
Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 6/9/2016 
ĐH Sao Đỏ 

8 H47.11.02.08 

1 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2022-2023 
Số 103/KH-ĐHSĐ 

ngày 24/7/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2022-2023 
Số 07/KH-ĐHSĐ 

ngày 11/01/2022 
 

3 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2021-2022 
Số 89/KH-ĐHSĐ 

ngày 05/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022 
Số 21/KH-ĐHSĐ 

ngày 10/3/2022 
 

5 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2020-2021 
Số 85/KH-ĐHSĐ 

ngày 10/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

6 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021 
Số 19/KH-ĐHSĐ 

ngày 27/01/2021 
ĐH Sao Đỏ 

7 Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020 
Số 92/KH-ĐHSĐ 

ngày 15/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

  8 Kế hoạch tổ chức thi lại cho sinh viên đại học chính quy 
Số 08/KH-ĐHSĐ 

ngày 22/01/2019 
ĐH Sao Đỏ 

9 H47.11.02.09 

1 Mẫu phiếu giao nhiệm vụ học tập của sinh viên Năm 2019, 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ khóa học của sinh viên 

theo học kỳ 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khóa học của sinh viên  Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian tốt nghiệp trung bình của NH trong cùng một CTĐT, hình 

thức đào tạo 

10 H47.11.02.10 

1 
Bảng đối sánh về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong 

cùng CTĐT 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng đối sánh về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học cùng 

CTĐT của Nhà trường với các CSGD khác 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo tổng kết năm học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

    
Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ bộ phận chuyên trách theo dõi, liên hệ với NH tốt nghiệp; văn bản 

ban hành quy trình thực hiện/kinh phí sử dụng cho hoạt động hỗ trợ NH tốt nghiệp chưa có việc làm* 

1 H48.11.03.01 1 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 143/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

12/4/2021 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

2 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 172/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

11/5/2018 

ĐH Sao Đỏ 

    
Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc làm; nhật ký tư 

vấn/hỗ trợ NH tốt nghiệp có việc làm* 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

H48.11.03.02 

 

 

 

 

1 
Quy định giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên Trường ĐH Sao 

Đỏ 

Số 796/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

09/12/2014 

ĐH Sao Đỏ 

2 Quy trình hỗ trợ người học tốt nghiệp chưa có việc làm 
QT/8.2/Khoa 

ngày 30/10/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của Trường 

ĐH Sao Đỏ 

Số 539/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

13/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 

    

Cơ sở dữ liệu về NH tốt nghiệp (trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp) trong đó có số liệu thống kê, theo 

dõi, báo cáo tổng kết/đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ có việc làm, thu nhập bình quân của các khóa tốt 

nghiệp trong chu kỳ đánh giá* 

4 H48.11.03.03 

1 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 
Số 348/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021 
Số 277/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020 
Số 215/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/12/2020 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2019 
Số 198/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/12/2019 
ĐH Sao Đỏ 

    
Dữ liệu khảo sát/trao đổi/làm việc với các đơn vị sử dụng lao động trong việc gắn kết doanh nghiệp với 

CSGD ở tất cả các khâu trong quá trình đào tạo và tìm kiếm việc làm* 

5 H48.11.03.04 

1 Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp Năm 2019÷ 2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên 

DK10 (tổ chức tư vấn việc làm cho sinh viên) 

Số 119/KH-ĐHSĐ 

ngày 22/8/2023 
 

3 Kế hoạch và kết quả tổ chức sàn giao dịch việc làm tháng 9/2022 
Số 123/KH-ĐHSĐ 

ngày 13/9/2022 
 

4 Kế hoạch và kết quả tổ chức sàn giao dịch việc làm 10/2022 
Số 123/KH-ĐHSĐ 

ngày 05/10/2020 
 

5 
Chương trình tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh 

viên DK7 (tổ chức tư vấn việc làm cho sinh viên) 

CT-ĐHSĐ ngày 

02/10/2020 
 

6 Biên bản ký kết hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Dữ liệu đối sánh trong CSGD, trong nước/quốc tế về tỉ lệ có việc làm của NH tốt nghiệp; báo cáo đánh 

giá, dự đoán xu thế về việc làm* 

6 H48.11.03.05 

1 
Bảng đối sánh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm giữa các CTĐT 

trong Nhà trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 

Bảng đối sánh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cùng 

ngành/CTĐT của Nhà trường với CSGD khác cùng định hướng và dự 

đoán xu thế về việc làm 

Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

chất lượng 

    Kế hoạch/chiến lược NCKH của CSGD đối với NH* 

1 H49.11.04.01 

1 
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐH Sao Đỏ giai đoạn 2021-2025 

Số 23/NQ-HĐT 

ngày 19/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐH Sao Đỏ giai 

đoạn 2021-2025  

Số 10/NQ-HĐT 

ngày 10/9/2021 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Nghị quyết ban hành chính sách đảm bảo chất lượng của Trường ĐH 

Sao Đỏ giai đoạn 2021-2025  

Số 04/QĐ-HĐT 

ngày 18/3/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định ban hành Triết lý giáo dục của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 93/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/02/2020 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quyết định ban hành Sứ mạng - Tầm nhìn của Trường ĐH Sao Đỏ 
Số 15/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 23/01/2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 Quyết định ban hành MTCL năm học 2023-2024 
Số 519/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 21/11/2023 
ĐH Sao Đỏ 

7 Quyết định ban hành MTCL năm học 2022-2023 
Số 465/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 05/9/2022 
ĐH Sao Đỏ 

8 Quyết định ban hành MTCL năm học 2021-2022 
Số 357/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 01/9/2021 
ĐH Sao Đỏ 

9 Quyết định ban hành MTCL năm học 2020-2021 
Số 397/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 18/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

10 Quyết định ban hành MTCL năm học 2019-2020 
Số 244/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

2 

 

 

 

 

 

H49.11.04.02 

 

 

1 QĐ ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
Số 160/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 14/4/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 QĐ ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
Số 416/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/10/2018 
ĐH Sao Đỏ 

3 Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

4 
Kế hoạch đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở năm 

học 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

5 Kế hoạch tổ chức hoạt động Robocon Năm 2019, 2023 ĐH Sao Đỏ 

6 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo KH&CN năm học Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    Thống kê, đánh giá các hoạt động NCKH của NH trong chu kỳ đánh giá* 

3 H49.11.04.03 

1 Bảng thống kê số lượng, loại hình và tỉ lệ người học tham gia NCKH Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sinh viên sáng tạo khoa học 

công nghệ năm học 2022-2023 

Số 227/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/5/2023 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sinh viên sáng tạo khoa học 

công nghệ năm học 2021-2022 

Số 247/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/6/2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sinh viên sáng tạo khoa học 

công nghệ năm học 2020-2021 

Số 211/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 14/6/2021 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sinh viên sáng tạo khoa học 

công nghệ năm học 2019-2020 

Số 314/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

27/7/2020 

ĐH Sao Đỏ 

6 Quyết định công nhận kết quả hội thi sinh viên sáng tạo khoa học 
Số 167/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 10/6/2019 
ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

công nghệ năm học 2018-20219 

4 H49.11.04.04 

1 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 143/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 12/4/2021 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 172/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 11/5/2018 
ĐH Sao Đỏ 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

H49.11.04.05 

 

1 Quyết định giao đề tài  NCKH cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 

Số 476/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/10/2023, 

 Số 520/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/11/2023 

ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định giao đề tài  NCKH cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 
Số 554/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/10/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định giao đề tài  NCKH cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 
Số 434/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định giao đề tài  NCKH cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 
Số 483/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/10/2020 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quyết định giao đề tài  NCKH cấp cơ sở năm học 2019 - 2020 
Số 312/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

6 H49.11.04.06 1 Hồ sơ nghiệm thu, báo cáo đề tài KHCN của sinh viên Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    Dữ liệu về nguồn thu/chi tài chính dành cho các hoạt động NCKH của NH trong chu kỳ đánh giá* 

 

 

7 

 

 

 

1 Quyết định công nhận đề tài KHCN cấp cơ sở  năm học 2022 - 2023 

Số 263/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

15/6/2023 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

 

 

 

 

 

H49.11.04.07 

 

 

 

 

 

 

2 Quyết định công nhận đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 
Số 326/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/6/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định công nhận đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 
Số 345/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 27/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Quyết định công nhận đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2020 - 2021 
Số 210/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 14/6/2021 
ĐH Sao Đỏ 

5 Quyết định công nhận đề tài KHCN cấp cơ sở  năm học 2019 - 2020 
Số 312/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/7/2020 
ĐH Sao Đỏ 

8 H49.11.04.08 1 Tổng hợp thu chi cho NCKH giai đoạn 2019 - 2023 Năm 2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Dữ liệu về việc tổ chức các hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả NCKH của NH trong đó thể hiện được 

các đề xuất NCKH phù hợp với bối cảnh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của CSGD* 

9 

 

 

 

 

 

 

 

H49.11.04.09 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bảng tổng hợp đề tài KHCN của sinh viên theo học CTĐT Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

2 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2022-2023 (có đánh giá hoạt 

động KHCN của người học) và kế hoạch hoạt động năm 2023-2024 

Số 21/BC-

QLKH&HTQT 

ngày 17/7/2023 

ĐH Sao Đỏ 

3 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2021-2022 (có đánh giá hoạt 

động KHCN của người học) và kế hoạch hoạt động năm 2022-2023 

Số 16/BC-

QLKH&HTQT 

ngày 20/7/2022 

ĐH Sao Đỏ 

4 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2020-2021 (có đánh giá hoạt 

động KHCN của người học) và kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 

Số 08/BC-

QLKH&HTQT 

ngày 09/7/2021 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

5 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2019-2020 (có đánh giá hoạt 

động KHCN của người học) và kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 

Số 20/BC-

KHCN&HTQT 

ngày 10/8/2020 

ĐH Sao Đỏ 

6 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2018-2019 (có đánh giá hoạt 

động KHCN của người học) và kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 

Số 180/BC-

KHCN&HTQT 

ngày 28/5/2019 

ĐH Sao Đỏ 

7 
Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 

và định hướng phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2025 

Số 21/BC-

ĐHSĐ.KHCN 

ngày 02/01/2020 

ĐH Sao Đỏ 

8 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ 

năm học 2022-2023 

Số 227/QĐ-

ĐHSĐ ngày  

31/5/2023 

ĐH Sao Đỏ 

9 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ 

năm học 2021-2022 

Số 247/QĐ-

ĐHSĐ ngày  

10/6/2022 

ĐH Sao Đỏ 

10 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ 

năm học 2020-2021 

Số 211/QĐ-

ĐHSĐ ngày  

14/6/2021 

ĐH Sao Đỏ 

11 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ 

năm học 2019-2020 

Số 314/QĐ-

ĐHSĐ ngày  

27/7/2020 

ĐH Sao Đỏ 

12 
Quyết định công nhận kết quả hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ 

năm học 2019-2020 

Số 167/QĐ-

ĐHSĐ ngày  

10/6/2019 

ĐH Sao Đỏ 
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TT Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Đối sánh trong nước và quốc tế về loại hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của NH 

thuộc các CTÐT tương ứng* 

13 
Bảng đối sánh loại hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH 

của NH trong Nhà trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

  14 
Bảng đối sánh loại hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH 

của NH cùng CTĐT với CSGD đại học khác 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

    
Các quy định về quy trình/phương pháp, công cụ và tiêu chí đo lường sự hài lòng của các bên liên quan 

(NH, NH đã tốt nghiệp, GV, NCV, nhà sử dụng lao động, nhân viên, cán bộ quản lý)* 

1 H50.11.05.01 

1 
Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động của 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 517/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 06/10/2022  
ĐH Sao Đỏ 

2 
Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động của 

Trường ĐH Sao Đỏ 

Số 452/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 29/10/2018  
ĐH Sao Đỏ 

3 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ 

năm học 2023-2024 

Số 133/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/9/2023 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ 

năm học 2023-2024 

Số 133/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/9/2023 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ 

năm học 2022-2023 

Số 119/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 07/9/2022 
ĐH Sao Đỏ 

6 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ 

năm học 2021-2022 

Số 106/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 31/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 
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7 
Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về hoạt động của Trường Đại học Sao Đỏ 

năm học 2020-2021 

Số 120/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/10/2020 
ĐH Sao Đỏ 

  8 
Kế hoạch khảo sát cán bộ viên chức, người học, nhà tuyển dụng năm 

học 2019-2020 

Số 133/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 25/9/2019 
ĐH Sao Đỏ 

    Cơ sở dữ liệu, báo cáo tổng kết của từng đối tượng được khảo sát hằng năm 

2 H50.11.05.02 

1 Tổng hợp ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản họp hội đồng khoa học cấp khoa về việc lấy ý kiến góp ý 

của các bên liên quan về CTĐT  

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

    
Phiếu đánh giá/dữ liệu khảo sát, báo cáo đánh giá/báo cáo thống kê về mức độ hài lòng của các bên  

liên quan* 

3 H50.11.05.03 

1 
Tổng hợp kết quả thăm dò mức hài lòng của sinh viên về môn 

học/học phần 

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng đối sánh kết quả thăm dò mức hài lòng của sinh viên về môn 

học/học phần 

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 H50.11.05.04 

1 
Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất 

phục vụ đào tạo  

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Bảng đối sánh ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật 

chất phục vụ đào tạo 

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

5 H50.11.05.05 1 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt 

động của Trường Đại học Sao Đỏ (nội dung mức hào lòng của sinh 

viên về chất lượng đào tạo khóa học) 

Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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2 
Bảng đối sánh kết quả lấy ý kiến phản hồi của các sinh viên về chất 

lượng đào tạo khóa học  
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

    
Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và kế hoạch rà soát, cải tiến công cụ, quy trình khảo sát và cải tiến 

chất lượng CTĐT 

6 H50.11.05.06 

1 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 
Số 348/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021 
Số 277/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 28/12/2021 
ĐH Sao Đỏ 

4 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020 
Số 215/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 30/12/2020 
ĐH Sao Đỏ 

5 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2019 

Số 198/QĐ-

ĐHSĐ ngày 

27/12/2019 

ĐH Sao Đỏ 

6 
Bảng đối sánh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngành CN dệt, 

may với các CTĐT trong Nhà trường 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

  7 
Bảng đối sánh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngành CN dệt, 

may của Nhà trường với CSGD đại học khác 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

7 H50.11.05.07 

1 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng năm học 2022-

2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 

Số 05/BC-ĐHSĐ 

ngày 23/8/2023 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng quý II/2022, 

phương hướng nhiệm vụ III/2022 

Số 06/BC-ĐHSĐ 

ngày 05/7/2022 
ĐH Sao Đỏ 
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3 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng quý I/2022, 

phương hướng nhiệm vụ quý I/2022 

Số 03/BC-ĐHSĐ 

ngày 31/3/2022 
ĐH Sao Đỏ 

4 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng quý III/2021, 

phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021 

Số 08/BC-ĐHSĐ 

ngày 13/10/2021 
ĐH Sao Đỏ 

5 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng năm học 2020-

2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Số 06/BC-ĐHSĐ 

ngày 03/8/2021 
ĐH Sao Đỏ 

6 
Báo cáo kết quả vận hành hệ thống quản lý chất lượng năm học 2019-

2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 

Số 06/BC-ĐHSĐ 

ngày 11/8/2020 
ĐH Sao Đỏ 

8 H50.11.05.08 

1 Biên bản họp Khoa/bộ môn (có nội dung đề xuất hiệu chỉnh CTĐT) 
Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 
Biên bản họp hội đồng khoa học cấp khoa, cấp trường điều  

chỉnh CTĐT 

Năm 2019,  

2020, 2022 
ĐH Sao Đỏ 

3 
Biên bản họp khoa điều chỉnh CTĐT (mời nhà khoa học, nhà quản lý, 

nhà tuyển dụng, giảng viên, sinh viên tốt nghiệp) 

HS/7.3/P.ĐT/07-2 

Ngày 18/6/2022 
ĐH Sao Đỏ 

9 H01.01.01.03  

1 Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022 
Số 424/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 9/8/2022 
ĐH Sao Đỏ 

2 Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020 
Số 405/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 24/9/2020 
ĐH Sao Đỏ 

3 Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019 
Số 239/QĐ-ĐHSĐ 

ngày 02/8/2019 
ĐH Sao Đỏ 

10 
 

 
1 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa hạng mục năm 2023 của 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (cho Trường Đại học Sao Đỏ) 

Số 517/QĐ-BCT 

ngày 06/3/2023 

Bộ Công 

Thương 
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H50.11.05.09 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa hạng mục năm 2022 

của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (cho Trường Đại học 

Sao Đỏ) 

Số 3029/QĐ-BCT 

ngày 30/12/2021 

Bộ Công 

Thương 

3 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa hạng mục năm 2021 

của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (cho Trường Đại học 

Sao Đỏ) 

Số 3350/QĐ-BCT 

ngày 17/12/2020 

Bộ Công 

Thương 

4 
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp thiết bị phục vụ công tác đào 

tạo của Trường Đại học Sao Đỏ năm 2020  

Số 1668/QĐ-BCT 

ngày 26/6/2020 

Bộ Công 

Thương 

5 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa hạng mục năm 2020 

của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (cho Trường Đại học 

Sao Đỏ) 

Số 3854/QĐ-BCT 

ngày 26/12/2019 

Bộ Công 

Thương 

6 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở hạ tầng và kế 

hoạch đấu thầu cung cấp thiết bị phục vụ công tác đào tạo của Trường 

Đại học Sao Đỏ năm 2019 

Số 1874/QĐ-BCT 

ngày 27/6/2019 

Bộ Công 

Thương 

7 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản (kinh phí không thường xuyên) Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

8 Bảng tổng hợp kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

9 Bảng tổng hợp kinh phí mua sắm thiết bị Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

10 Bảng tổng hợp kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 
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11 
Kế hoạch mua bổ sung tài liệu; đăng ký viết sách giáo trình và thiết 

kế không gian thư viện, phát triển thư viện số 

Số 98/KH-ĐHSĐ 

ngày 28/6/2021 
ĐH Sao Đỏ 

12 Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo được cập nhật Năm 2020, 2021 ĐH Sao Đỏ 

13 Kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị quý hằng năm Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

14 
Báo cáo tổng kết công tác quý (tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào 

tạo) hằng năm 
Năm 2019÷2023 ĐH Sao Đỏ 

 

                         Ngày 12 tháng 6 năm 2024 

                                                          NGƯỜI TỔNG HỢP 
            

                                                                                                                                          
                                                                                      

      ThS. Nguyễn Đức Thắng 

 

          


